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LỜI CẢM ƠN 

Trong suốt quá trình học tập trên giảng đường đại học và hoàn thành chương trình 

thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp em đã đúc kết được kiến thức và kỹ năng cần thiết 

để hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp. Thông qua khóa luận tốt nghiệp này em xin có đôi 

lời gửi đến Quý thầy cô, Quý anh chị vì đã giúp đỡ, chỉ dẫn, hỗ trợ em đi đến ngày 

hôm nay. 

Đầu tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Trường Đại học Kiến 

trúc Đà Nẵng, các thầy cô trong Khoa Kinh tế đã truyền đạt cho em những kiến thức, 

nền tảng quý báu, tận tình hướng dẫn, giảng dạy trong suốt quá trình em học tập và rèn 

luyện tại trường, đã tạo điều kiện cho em có cơ hội tham gia khóa thực tập, tìm hiểu 

thực tế và hoàn thành chương trình học của bản thân. 

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ 

Trần Ngọc Minh Trang đã luôn dành thời gian tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên 

cứu và chỉ bảo em từng bước để em có thể hoàn thiện đề tài khóa luận này một cách 

chỉnh chu nhất. 

Em cũng xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc cùng toàn thể các anh chị nhân viên 

ở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng, đặc biệt là chị 

Nguyễn Thị Nhung. Sự nhiệt tình chỉ dẫn, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn và tạo 

điều kiện cho em tiếp nhận các số liệu, nghiệp vụ thực tế tại đơn vị đã giúp em có cái 

nhìn tốt hơn về mảng hoạt động cho vay tiêu dùng, từ đó có được nguồn tư liệu để 

hoàn thành bài khóa luận. 

Qua đợt thực tập em đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích thực tế, góp phần to 

lớn trong từng bước rèn luyện kĩ năng, kiến thức chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp 

khi bước vào nghề trong tương lai. Với kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế nên khóa 

luận không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 

và sự chỉ bảo thêm từ các Quý thầy cô để em có cơ hội học hỏi và hoàn thiện hơn bài 

khóa luận của bản thân. 

Em xin trân trọng cảm ơn!
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NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP 
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Giảng viên hướng dẫn  

(Ký và ghi rõ họ tên)        
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện đang trong giai đoạn hội nhập sâu rộng 

và chuyển đổi số mạnh mẽ. Cùng với đó, sự thay đổi trong thói quen từ tích lũy sang 

tiêu dùng trước, trả tiền sau đang dần trở thành một xu thế tất yếu trong xã hội hiện đại. 

Điều này đã mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ tài chính cá nhân, tạo 

động lực lớn cho sự phát triển của mảng tín dụng bán lẻ. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay 

gắt trên thị trường cũng đòi hỏi các tổ chức tín dụng phải liên tục đổi mới để thu hút 

khách hàng. 

Trong đó, cho vay tiêu dùng là hình thức ngân hàng cấp tín dụng cho cá nhân, hộ 

gia đình nhằm tài trợ cho các nhu cầu chi tiêu sinh hoạt, mua sắm tài sản, phương tiện 

đi lại, học tập và y tế. Hoạt động này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc cải 

thiện mức sống của người dân mà còn là đòn bẩy kích cầu tiêu dùng nội địa, góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vĩ mô. Đối với các Ngân hàng thương mại, cho vay tiêu 

dùng là một trong những mảng nghiệp vụ cốt lõi mang lại biên lợi nhuận cao và giúp 

phân tán rủi ro tín dụng hiệu quả. Sự phát triển của mảng dịch vụ này giúp ngân hàng 

mở rộng thị phần, gia tăng lượng khách hàng cá nhân và tạo cơ hội bán chéo các sản 

phẩm tài chính khác. Tại Đà Nẵng, vai trò của cho vay tiêu dùng càng trở nên rõ nét 

khi nhu cầu an cư, lạc nghiệp của người dân ngày càng tăng cao. 

Bên cạnh đó, thị trường tài chính tiêu dùng đang trải qua quá trình chuyển đổi số 

mạnh mẽ với sự lên ngôi của các công ty công nghệ tài chính và hệ thống phê duyệt tín 

dụng tự động. Dư nợ tín dụng tiêu dùng đã có những bước tăng trưởng ấn tượng trong 

những năm gần đây, chiếm tỉ trọng ngày càng lớn trong tổng dư nợ của toàn nền kinh 

tế. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục ban hành, điều chỉnh các chính sách nhằm hoàn 

thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho vay tiêu dùng phát triển lành mạnh và đẩy 

lùi vấn nạn tín dụng đen. Dù vậy, thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức như 

rủi ro nợ xấu tiềm ẩn trong bối cảnh kinh tế vĩ mô có nhiều biến động. Đồng thời, cuộc 

đua về lãi suất, hạn mức và tính tiện ích công nghệ giữa các ngân hàng đang diễn ra 

hết sức khốc liệt. Để giữ vững và gia tăng thị phần, các ngân hàng thương mại cổ phần 

buộc phải linh hoạt điều chỉnh chính sách, tối ưu hóa quy trình và thiết kế các sản 

phẩm cho từng phân khúc khách hàng. 



 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng trong những 

năm qua đã có nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ và đạt được 

những kết quả khả quan nhất định. Chi nhánh đã triển khai đa dạng các gói sản phẩm 

để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, bên cạnh những 

thành tựu đạt được, hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh vẫn bộc lộ một số hạn 

chế cần khắc phục. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những phân tích chuyên 

sâu và giải pháp đồng bộ để chi nhánh khai thác tốt hơn nữa tiềm năng của thị trường. 

Chính vì vậy, tác giả quyết định chọn đề tài “Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đà 

Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu chung: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025. Từ đó, tác giả đề xuất các 

giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Tổng hợp các lý thuyết liên quan đến cho vay tiêu dùng, phân loại cho vay 

tiêu dùng, đặc điểm của cho vay tiêu dùng, vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng, 

các chỉ tiêu đo lường hoạt động cho vay tiêu dùng, các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt 

động cho vay tiêu dùng. 

+ Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP - Chi 

nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025. 

+ Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo. 

3. Câu hỏi nghiên cứu  

- Cho vay tiêu dùng là gì? Phân loại cho vay tiêu dùng? Đặc điểm của cho vay tiêu 

dùng? Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng? Các chỉ tiêu nào đo lườmg hoạt động 

cho vay tiêu dùng? Các nhân tố nào ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng? 

- Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi 

nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 như thế nào? 

- Các giải pháp cần thiết nào nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo? 



 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương 

Đông - Chi nhánh Đà Nẵng. 

- Phạm vi nghiên cứu: 

+ Phạm vi không gian : Đề tài thực hiện tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng. 

+ Phạm vi thời gian: Đề tài phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng trong thời 

gian 2023 - 2025 và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng  

trong giai đoạn tiếp theo. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

- Sử dụng các phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích và đánh giá đối với hoạt động 

cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng. 

6. Ý nghĩa của đề tài 

Đề tài sau khi hoàn thành sẽ giúp Tổng hợp các lý thuyết liên quan đến cho vay 

tiêu dùng, phân loại cho vay tiêu dùng, đặc điểm của cho vay tiêu dùng, vai trò của 

hoạt động cho vay tiêu dùng, các chỉ tiêu đo lường hoạt động cho vay tiêu dùng, các 

nhân tố ảnh hưởng đến cho vay tiêu dùng. Cùng với đó, đề tài cho thấy thực trạng hoạt 

động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai 

đoạn 2023 - 2025. Trên cơ sở đó, đề tài Đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho 

vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng trong giai 

đoạn tiếp theo. 

7. Cấu trúc đề tài 

Chương 1: Tổng quan cơ sở lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng 

Thương mại. 

Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025. 

Chương 3: Giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng.
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY 

TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 

1.1. Tổng quan về Ngân hàng thương mại 

1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại 

Hiện nay, tùy theo lịch sử hình thành của hệ thống ngân hàng có nhiều khái niệm 

về Ngân hàng thương mại: 

Theo Ngân hàng thế giới: Ngân hàng là tổ chức tài chính nhận tiền gửi chủ yếu 

dưới dạng không kỳ hạn hoặc tiền gửi được rút ra với một thông báo ngắn hạn (tiền 

gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm). Dưới tiêu đề "các ngân hàng” gồm có: Ngân hàng 

thương mại, chỉ tham gia vào các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay ngắn hạn, trung dài 

hạn; Ngân hàng đầu tư, hoạt động buôn bán chứng khoán và bảo lãnh phát hành; Ngân 

hàng nhà ở, cung cấp tài chính cho lĩnh vực phát triển nhà ở và nhiều loại ngân hàng 

khác nữa. Tại một số nước còn có ngân hàng tổng hợp, kết hợp hoạt động ngân hàng 

thương mại với hoạt động ngân hàng đầu tư và đôi khi thực hiện cả dịch vụ bảo hiểm. 

Tại Hoa Kỳ: Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền 

tệ, chuyên cung cấp các dịch vụ về tài chính như nhận tiền gửi, chuyển tiền, thanh toán, 

cho vay, đầu tư, đổi tiền, mua bán ngoại hối và các dịch vụ khác liên quan đến tiền 

như bảo quản, ủy thác, làm đại lý trong nước và quốc tế.  

Tại Pháp: Theo đạo luật ngân hàng pháp năm 1941, Ngân hàng thương mại là 

những xí nghiệp hay là những cơ sở mà nghề nghiệp thường xuyên là nhận tiền bạc 

của công chúng dưới hình thức ký thác, hoặc dưới các hình thức khác và sử dụng số 

tiền đó cho chính họ trong các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng và cung cấp dịch vụ tài 

chính. 

Tại Việt Nam: Theo Khoản 23 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 số 

32/2024/QH15 định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực 

hiện tất cả hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật 

này nhằm mục tiêu lợi nhuận.” 

Như vậy, Ngân hàng thương mại là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp 

luật, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi 

dưới nhiều hình thức khác nhau và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch 

vụ thanh toán cho các chủ thể trong nền kinh tế, nhằm mục tiêu lợi nhuận. 
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1.1.2. Vai trò của Ngân hàng thương mại 

Điều tiết nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho nền kinh tế. 

Nhờ hoạt động của NHTM mà nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế được tập hợp lại 

thành nguồn vốn lớn phục vụ cho đời sống xã hội và phát triển kinh tế. NHTM trở 

thành kênh chu chuyển vốn quan trọng trong nền kinh tế, cung ứng vốn cho các chủ 

thể trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Tạo điều kiện thúc đẩy thị trường tài chính phát triển: hoạt động của NHTM vừa 

mang tính cạnh tranh nhưng cũng vừa có tác động hỗ tương đến các hoạt động khác 

trong lĩnh vực tài chính như: thị trường chứng khoán, bảo hiểm ... Khi NHTM ngày 

càng phát triển và hoàn thiện thì càng có nhiều dịch vụ hỗ trợ cho các hoạt động trên. 

Ngược lại, sự phát triển phong phú và đa dạng của các sản phẩm trên thị trưởng tài 

chính sẽ tác động đến sự phát triển của các sản phẩm kinh doanh của NHTM ngày 

càng phát triển, xuất hiện sự kết hợp và bán chéo sản phẩm của NHTM với các dịnh 

chế tài chính khác như: công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty tài chính và 

quỹ dầu tư ... góp phần gia tăng doanh số giao dịch trên thị trường tài chính. 

Góp phần thực thi chính sách tiền tệ quốc gia: ngân hàng trung ương là cơ quan 

xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), nhưng để thực thi CSTT ngân hàng 

trung ương phải sử dụng các công cụ như: dự trữ bắt buộc, lãi suất, tái cấp vốn, thị 

trường mở...tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHTM, thay đổi tăng 

hoặc giảm khối lượng tiền tệ trong nền kinh tế, góp phần bình ổn lưu thông tiền tệ của 

quốc gia, kiểm soát lạm phát. 

1.1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại 

1.1.3.1. Trung gian tài chính 

Trung gian tài chính là chức năng quan trọng nhất của NHTM, quyết định sự phát 

triển và mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Trong chức năng này 

NHTM đóng vai trò là một định chế tài chính trung gian đứng ra tập trung nguồn vốn 

tạm thời nhàn rỗi từ các tổ chức và cá nhân trong nền kinh tế để điều chuyển cho các 

tổ chức và cá nhân có nhu cầu về vốn, góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, 

góp phần điều tiết nguồn vốn cho nền kinh tế. Mặc khác, NHTM cũng là một chủ thể 

tham gia trên thị trường tài chính bằng các hoạt động đầu tư sinh lời, cung cấp các dịch 

vụ tài chính khác cho các chủ thể trong nền kinh tế, như vậy NHTM cũng là một trong 

những chủ thể tham gia vào việc phân phối tài chính cho nền kinh tế. 
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1.1.3.2. Trung gian thanh toán 

NHTM là người quản lý tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng, do 

đó NHTM thực hiện được chức năng trung gian thanh toán cho khách hàng. Trong 

chức năng này, NHTM đóng vai trò là một tổ chức trung gian thực hiện việc thanh 

toán, chi trả thay cho những khách hàng có nhu cầu thanh toán qua ngân hàng theo sự 

ủy nhiệm của khách hàng. Để thực hiện chức năng này, NHTM phải tổ chức mở tài 

khoản tiền gửi thanh toán cho khách hàng, phát hành và quản lý các phương tiện thanh 

toán, tổ chức thực hiện thanh toán khi nhận được lệnh thanh toán của khách hàng. 

Chức năng trung gian thanh toán mang lại sự tiện lợi cho khách hàng trong hoạt động 

thanh toán đồng thời góp phần thu hút lượng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, nâng cao 

uy tín thương hiệu ngân hàng trên thị trường. 

1.1.3.3. Tạo tiền 

Trong chức năng này đòi hỏi phải có sự tham gia của nhiều ngân hàng, và nhiều 

khách hàng. Khi kết hợp chức năng trung gian tín dụng và chức năng trung gian thanh 

toán, NHTM có khả năng tạo ra một lượng tiền trên tài khoản tiền gửi thanh toán của 

khách hàng lớn hơn gấp nhiều lần so với lượng tiền gửi ban đầu của khách hàng. 

Lượng tiền ghi sổ do NHTM tạo ra phụ thuộc vào số tiền gửi ban đầu của khách hàng, 

số lượng ngân hàng tham gia vào quá trình tạo tiền và tỷ lệ dự trữ bắt buộc. 

1.1.4. Các nghiệp vụ của Ngân hàng thương mại 

1.1.4.1. Nghiệp vụ nguồn vốn 

Nghiệp vụ nguồn vốn là nghiệp vụ hình thành nên nguồn vốn hoạt động của 

NHTM. Vốn của NHTM bao gồm: vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn vay, vốn khác. 

- Vốn chủ sở hữu: Là vốn thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, do chủ sở hữu ngân 

hàng góp vào khi thành lập ngân hàng và được bổ sung trong quá trình hoạt động của 

ngân hàng từ vốn góp thêm của chủ sở hữu và từ lợi nhuận của ngân hàng. Vốn chủ sở 

hữu chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng vốn của NHTM, nhưng đóng vai trò quan trọng đối 

với hoạt động kinh doanh của NHTM, quyết định năng lực tài chính, quy mô hoạt 

động và khả năng cạnh tranh của NHTM. Vốn chủ sở hữu là thành phần không phải 

hoàn trả trong quá trình hoạt động nên vốn có tính ổn định và thông thường được sử 

dụng cho mục đích dài hạn. 

- Vốn huy động: Là vốn thuộc sở hữu của các chủ thể trong nền kinh tế, được ngân 

hàng tạm thời quản lý và sử dụng để kinh doanh trong một thời gian xác định sau đó sẽ 
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hoàn trả lại cho chủ sở hữu. NHTM huy động vốn trong nền kinh tế bằng các nghiệp 

vụ: nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn; nhận tiền gửi tiết kiệm; phát hành 

kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các loại công cụ nợ khác. Vốn huy động 

chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nguồn vốn của NHTM, là nguồn vốn chủ yếu cho hoạt 

động kinh doanh của NHTM. Tuy nhiên, khi đến hạn ngân hàng phải hoàn trả cho chủ 

sở hữu cả vốn gốc và lãi nên vốn huy động là thành phần vốn có tính biến động. Khi 

sử dụng nguồn vốn này NHTM phải thiết lập dự trữ để đáp ứng kịp thời nhu cầu thanh 

khoản. 

- Vốn vay: Là vốn thuộc sở hữu của các chủ thể trong nền kinh tế mà NHTM chủ 

động thỏa thuận sử dụng để bù dắp thiếu hụt thanh khoản tạm thời trong hoạt động 

kinh doanh. NHTM có thể vay từ nhiều chủ thể khác nhau: vay từ các TCTD khác 

trong nước; vay từ các ngân hàng và các tổ chức tài chính nước ngoài; vay từ Ngân 

hàng Trung ương. 

- Vốn khác: Ngoài các nguồn vốn nêu trên, khi NHTM đi vào hoạt động tạo điều kiện 

phát sinh các nguồn vốn khác, chẳng hạn:  

+ Vốn tài trợ, ủy thác từ các chủ thể trong và ngoài nước. 

+ Vốn chiếm dụng phát sinh từ dịch vụ thanh toán trong nước, dịch vụ thanh 

toán quốc tế, đại lý kiều hối...v.v.  

+ Vốn điều hòa trong hệ thống NHTM diều tiết nguồn vốn từ chi nhánh thừa 

sang chi nhánh thiếu vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, cân đối vốn 

trong toàn bộ hệ thống NHTM, dảm bảo thanh khoản 

1.1.4.2. Nghiệp vụ sử dụng vốn 

Nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn là nghiệp vụ phân phối nguồn vốn của ngân hàng 

nhằm đáp ứng nhu cầu vốn thiếu hụt cho các chủ thể trong nền kinh tế, đồng thời góp 

phần mang lại thu nhập cho NHTM. Vốn của NHTM được phân phối qua các nghiệp 

vụ sau:  

- Mua sắm tài sản cố định: Là nghiệp vụ sử dụng vốn đầu tiên của NHTM. Trong đó, 

NHTM sử dụng một phần vốn tự có để xây dựng trụ sở, văn phòng, hệ thống kho quỹ 

mua sắm các phương tiện, máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng. 

- Thiết lập dự trữ: NHTM thiết lập dự trữ theo yêu cầu của ngân hàng trung ương 

nhằm duy trì khả năng thanh khoản thường xuyên của NHTM. Ngoài việc thiết lập dự 
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trữ bắt buộc theo quy định của ngân hàng trung ương, các NHTM cần phải tính toán, 

duy trì dự trữ vượt mức dưới các hình thức khác chẳng hạn: tiền mặt tại quỹ, tiền gửi 

tại các NHTM khác hoặc chứng khoán có tính thanh khoản cao. Việc tính toán xác 

định mức dự trữ hợp lý sẽ giúp cho ngân hàng dáp ứng kịp thời nhu cầu thanh toán cho 

khách hàng. 

- Cấp tín dụng: Là nghiệp vụ phân phối nguồn vốn còn lại của ngân hàng sau khi thiết 

lập dự trữ cho các chủ thể thiếu vốn trong nền kinh tế, nhằm diều tiết nguồn vốn cho 

nền kinh tế, đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng. Tuy nhiên, dây cũng là 

mảng nghiệp vụ tiềm ẩn rủi ro, NHTM cần chú trọng công tác quản trị rủi ro đối với 

nghiệp vụ này. Nghiệp vụ cấp tín dụng tại các NHTM bao gồm: 

+ Cho vay: Là nghiệp vụ cấp tín dụng trong đó NHTM chuyển giao cho khách 

hàng quyền sử dụng một số vốn bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định, khi kết 

thúc thời hạn cho vay khách hàng phải hoàn trả cho ngân hàng cả nợ gốc và lãi vay. 

+ Chiết khấu giấy tờ có giá: Là nghiệp vụ cấp tín dụng trong đó NHTM thỏa 

thuận mua lại giấy tờ có giá khi chưa đến hạn thanh toán từ người thụ hưởng. 

+ Bảo lãnh: Là nghiệp vụ cấp tín dụng mà ngân hàng (người bảo lãnh) theo yêu 

cầu của khách hàng (người được bảo lãnh) cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính trong 

tương lai cho người thụ hưởng bảo lãnh (người nhận bảo lãnh), nếu khách hàng không 

thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đã cam kết thì ngân hàng 

bảo lãnh phải có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ tài chính này. Khi thực hiện bảo lãnh 

ngân hàng dựa vào uy tín và năng lực tài chính của mình mà không cần phải xuất vốn, 

chỉ khi nào khách hàng không thực hiện được dầy dủ nghĩa vụ tài chính của mình thì 

ngân hàng bảo lãnh phải thực hiện, diều này ngân hàng phải cho vay. Khách hàng phải 

nhận nợ vay và cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn. 

+ Bao thanh toán: Là nghiệp vụ cấp tín dụng của NHTM cho bên bán hàng, 

thông qua việc mua lại các khoản phải thu ngắn hạn phát sinh từ việc mua bán hàng 

hóa đã được bên bán và bên mua thỏa thuận trong hợp đồng. 

+ Thấu chi tài khoản tiền gửi thanh toán: Là nghiệp vụ cấp tín dụng trong đó 

NHTM chấp nhận cho khách hàng chị vượt số dư tiền gửi trên tài khoản tiền gửi thanh 

toán trong một giới hạn nhất định, giới hạn đó gọi là hạn mức tín dụng thấu chi. 

+ Cho thuê tài chính: Là nghiệp vụ cấp tín dụng trong đó bên cho thuê chuyển 

giao cho bên thuê quyền sử dụng tài sản cho thuê trong một khoảng thời gian xác định. 
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Trong thời gian sử dụng tài sản, bên thuê phải trả tiền thuê cho bên cho thuê. Khi kết 

thúc thời hạn cho thuê, bên thuê được quyền mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê tài 

sản hoặc hoàn trả lại tài sản cho bên cho thuê. 

- Hoạt động đầu tư: Để đa dạng hóa nguồn thu nhập cho NHTM dồng thời góp phần 

phân tán rủi trong hoạt động kinh doanh, NHTM còn sử dụng nguồn vốn để đầu tư vào 

các lĩnh vực khác. Hoạt động dầu tư của NHTM thực hiện dưới hai hình thức: 

+ Hùn vốn, góp vốn liên doanh với các tổ chức tài chính khác, mua cổ phần của 

các NHTM cổ phần hoặc các tổ chức kinh tế khác. 

+ Đầu tư vào các loại giấy tờ có giá, các loại chứng khoán có tính thanh khoản 

cao trên thị trường tài chính. 

1.1.4.3. Nghiệp vụ trung gian 

Ngoài nghiệp vụ nguồn vốn và nghiệp vụ sử dụng vốn, NHTM còn cung ứng cho 

khách hàng một số dịch vụ, mà trong đó NHTM giữ vai trò là một đơn vị trung gian 

làm thay cho khách hàng để được hưởng hoa hồng và phí dịch vụ, chẳng hạn: 

- Dịch vụ ngân quỹ; 

- Dịch vụ thanh toán; 

- Dịch vụ giữ hộ tài sản; 

- Dịch vụ tư vấn tài chính...v.v. 

1.2. Tổng quan về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

1.2.1. Khái niệm về cho vay và cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

Theo Khoản 7 Điều 4 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024 số 32/2024/QH15 ở Việt 

Nam định nghĩa: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng thông qua việc bên cho vay giao 

hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định, 

trong một thời gian nhất định, theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi theo 

thỏa thuận cho bên cho vay.” 

Cho vay tiêu dùng là hình thức cấp tiêu dùng nhằm tài trợ cho nhu cầu chi tiêu, 

mua sắm, sửa chữa nhà cửa... của các cá nhân, hộ gia đình. Các khoản vay này giúp 

người tiêu dùng có thể sử dụng hàng hoá, dịch vụ trước khi họ có khả năng chi trả, tạo 

cho họ có cuộc sống với chất lượng cao hơn như mua xe hơi, mua nhà, nghỉ ngơi, du 

lịch... Qua đó chúng ta có thể đưa ra khái niệm chung nhất về cho vay tiêu dùng: “Cho 

vay tiêu dùng là hình thức cấp tín dụng trong đó ngân hàng thoả thuận để khách hàng 
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là cá nhân hay hộ gia đình sử dụng một khoản tiền với mục đích tiêu dùng với nguyên 

tắc có hoàn trả cả gốc và lãi trong một thời gian nhất định”. 

1.2.2. Phân loại cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

1.2.2.1. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn 

Cho vay tiêu dùng cư trú: Là các khoản cho vay nhằm tài trợ cho nhu cầu xây dựng, 

mua sắm, sửa chữa nhà ở của khách hàng là cá nhân, hộ gia đình. 

Cho vay tiêu dùng phi cư trú: Là các khoản cho vay tài trợ cho nhu cầu cải thiện 

đời sống như mua sắm xe cộ, đồ dùng gia đình, chi phí học hành, giải trí và du lịch... 

1.2.2.2. Căn cứ vào hình thức cho vay tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng trực tiếp: Là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng 

trực tiếp tiếp xúc và cho khách hàng bay cũng như trực tiếp thu nợ từ khách hàng. 

Cho vay tiêu dùng gián tiếp: Là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó ngân hàng 

mua các khoản nợ phát sinh do những công ty bán lẻ đã bán chịu hàng hóa hay dịch 

cho người tiêu dùng. 

1.2.2.3. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 

Cho vay tiêu dùng trả góp: Là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó người đi vay 

trả nợ (gồm số tiền gốc và lãi) cho ngân hàng nhiều lần, theo những kỳ hạn nhất định 

trong thời hạn vay. 

Cho vay tiêu dùng phi trả góp: Là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó tiền vay 

được khách hàng thanh toán cho ngân hàng chỉ 1 lần khi đến hạn. Thường thì các 

khoản cho vay tiêu dùng phi trả góp được cấp cho các khoản vay có giá trị nhỏ và thời 

hạn vay không dài. 

Cho vay tiêu dùng tuần hoàn: Là các khoản cho vay tiêu dùng trong đó ngan hàng 

cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc phát hành loại séc được phép thấu chi 

dựa trên tài khoản vãng lai. 

1.2.2.4. Căn cứ vào thời hạn cho vay tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng ngắn hạn: Là các khoản cho vay tiêu dùng có thời hạn cho vay 

tối đa một năm. 

Cho vay tiêu dùng trung hạn: Là các khoản cho vay tiêu dùng có thời hạn cho vay 

trên một năm và tối đa năm năm. 

Cho vay tiêu dùng dài hạn: Là các khoản cho vay tiêu dùng có thời hạn cho vay 

trên năm năm. 
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1.2.2.5. Căn cứ vào hình thức đảm bảo nợ vay 

Cho vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản: Là hình thức cho vay tiêu dùng trong đó 

khách hàng phải phải sử dụng tải sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền quản 

lý của mình để đảm bảo nợ vay thông qua thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản. 

Cho vay tiêu dùng đảm bảo không bằng tài sản (tín chấp): Là hình thức cho vay 

tiêu dùng trong đó khách hàng đến vay không cần chứng minh tài sản đảm bảo, việc 

cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản thân khách hàng, họ chỉ cần đáp ứng đủ các điều 

kiện ngân hàng đưa ra như nơi cư trú, thu nhập ròng hàng tháng,... 

1.2.3. Đặc điểm của cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

- Đối tượng của các khoản cho vay tiêu dùng: Là các cá nhân, hộ gia đình. Nhu cầu 

vay của cá nhân phụ thuộc vào tình hình tài chính của họ. Đối với cá nhân có mức thu 

nhập thấp, nhu cầu tín dụng thường không cao, nó chỉ xuất hiện nhằm thỏa mãn nhu 

cầu gia đình tạo sự cân đối giữa thu nhập và chi tiêu. Đối với cá nhân có mức thu nhập 

trung bình, nhu cầu tín dụng phát triển mạnh do ý muốn vay mượn để mua hàng tiêu 

dùng lớn hơn khoản tiền dự phòng của mình. Đối với những người có thu nhập cao, 

nhu cầu tín dụng tiêu dùng nảy sinh nhằm tăng thêm khả năng thanh toán hoặc một 

khoản tài rất linh hoạt trong chi tiêu khi mà nguồn vốn của họ đã nằm trong khoản đầu 

tư. 

- Mục đích vay nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của cá nhân, hộ gia đình không phải 

xuất phát từ mục đích kinh doanh. Do đó phụ thuộc vào nhu cầu, tính cách của từng 

đối tượng khách hàng và chu kỳ kinh tế của người đi vay. 

- Số lượng khách hàng lớn: Mỗi thành viên trong mỗi gia đình sẽ có những mục đích 

tiêu dùng riêng và thường khác nhau, do đó lượng người tiêu dùng rất đông. Vì vậy 

các khoản vay tiêu dùng rất đa dạng và phong phú. 

- Quy mô hợp đồng vay nhỏ: Do mục đích vay là tiêu dùng nên số tiền sử dụng không 

lớn. Bên cạnh đó, khoản vay này sử dụng để mua sắm, không sinh lời, nên để đảm bảo 

người vay có khả năng hoàn trả được, ngân hàng chỉ cho vay với số tiền hạn mức nhỏ. 

- Chi phí cho vay tiêu dùng cao: Khoản cho vay tiêu dùng thường không lớn trong khi 

ngân hàng tốn rất nhiều thời gian và nhân lực để điều tra thu thập thông tin của chủ thể 

vay tiền. Ngân hàng phải quản lý các khoản cho vay nhỏ lẻ nhưng khối lượng là rất lớn. 

Do đó chi phí cho vay tiêu dùng lãi suất thường lớn hơn cho vay thương mại. 
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- Về lãi suất, do quy mô các khoản vay thường nhỏ (trừ những khoản vay để mua bất 

động sản), dẫn đến chi phí để cho vay cao, nên lãi suất cho vay tiêu dùng thường cao 

hơn lãi suất cho vay thương mại. 

- Rủi ro tín dụng cao: 

+ Khách hàng vay tiêu dùng thường là các cá nhân nên việc chứng minh tài 

chính thường khó. Nếu như các doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả 

kinh doanh để chứng minh nguồn thu nhập và chi tiêu thì thu nhập của các cá nhân vay 

tiêu dùng chính là căn cứ để ngân hàng xét cho vay và thu nợ. Khi nền kinh tế rơi vào 

tình trạng suy thoái, người vay có thể bị thất nghiệp, do đó ngân hàng sẽ gặp nhiều rủi 

ro hơn trong việc thu hồi nợ. 

+ Do người vay là cá nhân, thường là công nhân viên, giới trẻ mới ra trường, 

hay mới lập gia đình,... nên không có tài sản đảm bảo hay thế chấp. Vì vậy rủi ro nợ 

quá hạn và mất khả năng hoàn trả rất cao và cao nhất trong danh mục cho vay của 

ngân hàng. Vì vậy các ngân hàng thường yêu cầu lãi suất cao, yêu cầu người vay phải 

mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hàng hóa đã mua,... 

- Nhu cầu vay tiêu dùng có tính nhạy cảm và phụ thuộc và chu kỳ kinh tế: Trong thời 

kỳ kinh tế tăng trưởng tốt và ổn định, người dân cảm thấy lạc quan về tương lai, họ sẽ 

thoải mái mua sắm, vì vậy nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng lên. Ngược lại, khi nền kinh tế rơi 

vào tình trạng suy thoái, tâm lý chung của cá nhân là lo lắng về cuộc sống tương lai, 

do đó việc tiêu dùng sẽ phải hạn chế tối đa, đồng thời hoạt động vay mượn ngân hàng 

giảm đi rất nhiều. 

- Người tiêu dùng kém nhạy cảm với lãi suất: Người tiêu dùng thường quan tâm món 

vay đó có thỏa mãn được nhu cầu của họ không và số tiền phải trả trong mỗi kỳ là bao 

nhiêu, hơn là lãi suất mà họ phải chịu, mặc dù lãi suất là yếu tố biểu hiện chi phí họ 

phải bỏ ra để có được số tiền vay. Ngoài ra, do đây là những món vay tiêu dùng, khoản 

vay thấp và không vì mục đích kinh doanh, nên người vay thường ít quan tâm đến chi 

phí phải trả. Hơn nữa, đối tượng vay tiêu dùng thường là những người lao động bình 

thường, công nhân viên chức,... nên họ ít am hiểu về các lĩnh vực ngân hàng như lãi 

suất,... 

- Hiệu quả của vay tiêu dùng phụ thuộc rất nhiều vào từng cá nhân: 
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+ Yếu tố chủ quan: Tư cách của khách hàng như cam kết trả nợ, độ tín nhiệm 

của cá nhân đi vay,... là một yếu tố định tính rất khó xác định, tuy nhiên nó lại rất có 

tính quyết định cho sự hoàn trả của khoản vay. 

+ Yếu tố khách quan: Rủi ro không trả nợ cho ngân hàng không chỉ xuất phát 

do chủ quan từ phía người đi vay, nó còn chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ các 

yếu tố khách quan như rủi ro về mất việc làm, bệnh tật, tai nạn, chết, các sự cố xảy ra 

trong gia đình,... Nhưng vì số lượng khách hảng rất nhiều nên những rủi ro này được 

phân tán, không tập trung vào một đầu mối, vì vậy giảm được những tổn thất lớn cho 

ngân hàng. 

1.2.4. Vai trò của hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương mại 

1.2.4.1. Xét trên phương diện người tiêu dùng 

Cho vay tiêu dùng có vai trò quan trọng đối với các cá nhân, hộ gia đình khi có các 

nhu cầu phát sinh như mua sắm nhà cửa, đất đai, ô tô, sửa chữa, xây dựng, nhà ở,... mà 

chưa có đủ khả năng tài chính, cho vay tiêu dùng cũng đáp ứng kịp thời các nhu cầu 

cấp bách về y tế, giáo dục hay ngay cả nhu cầu về du lịch,... 

Đối với cuộc sống của mỗi người, của cải được tích lũy dần theo thời gian. Mỗi 

người đều có những điều kiện, hoàn cảnh kinh tế khác nhau nhưng hầu như mọi người 

đều phải mất một khoản thời gian dài để mua sắm đầy đủ các tiện nghi cho cuộc sống. 

Khi đó lợi ích có thể cảm nhận được từ việc thụ hưởng có xu hướng giảm dần. Do vậy, 

người tiêu dùng sẽ khéo léo kết hợp giữa thỏa mãn nhu cầu hiện tại và khả năng chi trả 

trong tương lai. 

Chính vì những lý do nêu trên nên việc ngân hàng thực hiện đẩy mạnh cho vay tiêu 

dùng sẽ đem đến cho người tiêu dùng những lợi ích nhất định. Có thể khẳng định rằng 

người tiêu dùng là người được hưởng lợi trực tiếp và nhiều nhất những lợi ích và hoạt 

động cho vay tiêu dùng mang lại. Tuy nhiên, nếu người tiêu dùng quá lạm dụng việc đi 

vay để tiêu dùng thì cũng rất tai hại vì nó có thể làm cho người đi vay chi tiêu vượt quá 

mức cho phép, làm giảm khả năng tiết kiệm hoặc chi tiêu trong tương lai, hoặc nghiêm 

trọng hơn là người tiêu dùng sẽ mất đi khả năng chi trả, gây khó khăn trong cuộc sống. 

Vì vậy, người tiêu dùng cần phối hợp hài hòa giữa thỏa mãn nhu cầu hiện tại và khả 

năng chi trả trong tương lai, làm sao để có thể tận dụng tối đa lợi ích và hoạt động cho 

vay tiêu dùng của các NHTM mang lại. 
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1.2.4.2. Xét trên phương diện Ngân hàng thương mại 

Hoạt động chủ yếu của các NHTM là huy động vốn, sử dụng vốn và thực hiện 

chức năng trung gian tài chính. Bên cạnh những nỗ lực huy động vốn thì ngân hàng 

không những khai thác tối đa thị trường tín dụng. Hoạt động cho vay tiêu dùng của 

ngân hàng đối với các cá nhân tuy có quy mô nhỏ nhưng số lượng khách hàng tiềm 

năng và sự đa dạng của nhu cầu lại rất lớn. Từ đó giúp ngân hàng đẩy mạnh quan hệ 

với khách hàng, làm tăng khả năng huy động vốn cho ngân hàng. Cho vay tiêu dùng 

cũng giúp ngân hàng thu hút được nhiều khách hàng sử dụng thêm các dịch vụ khác 

của ngân hàng bởi vì thông thường khi vay tiêu dùng, ngân hàng thường ràng buộc 

khách hàng phải chuyển tiền hoặc sử dụng trả lương qua tài khoản tại ngân hàng... 

1.2.4.3. Xét trên phương diện kinh tế - xã hội 

Hoạt động cho vay tiêu dùng giúp người dân nâng cao cuộc sống bằng cách sử 

dụng hàng hóa, dịch vụ khi chưa có đủ khả năng thanh toán. Từ đó có tác dụng rất tốt 

cho việc kích cầu, tạo yếu tố kích thích sản xuất phát triển, nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn, tằng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trong nước, từ đó hỗ trợ nhà nước trong 

việc đạt được các mục tiêu xã hội như xóa đói, giảm nghèo, giải quyết công ăn việc 

làm, tăng thu nhập, giảm tệ nạn xã hội, nâng cao mức sống cho người dân, góp phần 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

1.2.5. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương 

mại 

1.2.5.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô cho vay tiêu dùng 

a. Doanh số cho vay tiêu dùng 

Doanh số cho vay tiêu dùng là chỉ tiêu phản ánh quy mô hoạt động cho vay tiêu 

dùng của ngân hàng đối với nền kinh tế. Doanh số cho vay tiêu dùng là chỉ tiêu tuyệt 

đối phản ảnh tổng số tiền ngân hàng cho khách hàng (bao gồm cá nhân, hộ gia đình) 

vay trong một khoảng thời gian nhất định (thường là một năm). Từ đó thấy được khả 

năng mở rộng cho vay tiêu dùng của ngân hàng qua các năm. 

- Chỉ tiêu phản ánh tỉ trọng doanh số CVTD 

Tỉ trọng doanh số 

CVTD (%) 
= 

Doanh số CVTD 
x 100% 

Doanh số cho vay 

- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về doanh số CVTD 
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Tỷ lệ tăng trưởng doanh 

số CVTD 
= 

Mức tăng/giảm doanh số CVTD 
x 100% 

Doanh số CVTD năm t-1 

Trong đó:  

Mức tăng/giảm doanh số  

CVTD 
= Doanh số CVTD năm t - Doanh số CVTD năm t-1 

b. Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng 

Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng là chỉ tiêu phản ánh tổng số tiền mà ngân hàng 

thu về từ các khoản cho vay tiêu dùng khi đến hạn trong một thời gian nhất định 

(thường là một năm). Chỉ số này thể hiện khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng và 

khả năng ngân hàng thu hồi các khoản nợ quá hạn hoặc thu nợ sớm khi phát hiện dấu 

hiệu không lành mạnh trong tình hình tài chính của khách hàng. 

- Chỉ tiêu phản ánh tỉ trọng doanh số thu nợ CVTD 

Tỷ trọng doanh số thu 

nợ CVTD 
= 

Doanh số thu nợ CVTD 
x 100% 

Doanh số thu nợ 

- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về doanh số thu nợ CVTD 

Tỷ lệ tăng trưởng doanh 

số thu nợ CVTD 
= 

Mức tăng/giảm doanh số thu nợ CVTD 

x 100% 

Doanh số thu nợ CVTD năm t-1 

Trong đó:  

Mức tăng/giảm doanh số thu 

nợ CVTD 
= 

Doanh số thu nợ CVTD 

năm t 
- 

Doanh số thu nợ CVTD 

năm t-1 

c. Dư nợ cuối kỳ cho vay tiêu dùng 

Dư nợ cuối kỳ cho vay tiêu dùng là chi tiêu phản ánh số nợ mà ngân hàng đã cho 

vay tiêu dùng và chưa thu được vào một thời điểm nhất định (nợ gốc và nợ lãi). Dư nợ 

được tính dựa vào hai chỉ tiêu doanh số thu nợ và doanh số cho vay. 

Dư nợ cuối kỳ 

CVTD 
= 

Dư nợ cuối kỳ 

CVTD năm (t-1) 
+ 

Doanh số 

CVTD năm t 
- 

Doanh số thu nợ 

CVTD năm t 

- Chỉ tiêu phản ánh tỉ trọng dư nợ cuối kỳ CVTD 
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Tỷ trọng dư nợ cuối kỳ 

CVTD 
= 

Dư nợ cuối kỳ CVTD 
x 100% 

Dư nợ cuối kỳ 

- Chỉ tiêu phản ánh sự tăng trưởng về dư nợ cuối kỳ CVTD 

Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 

cuối kỳ CVTD 
= 

Mức tăng/giảm dư nợ cuối kỳ CVTD 
x 100% 

Dư nợ cuối kỳ CVTD năm t-1 

Trong đó:  

Mức tăng/giảm dư nợ cuối 

kỳ CVTD 
= 

Dư nợ cuối kỳ CVTD 

năm t 
- 

Dư nợ cuối kỳ CVTD 

năm t-1 

1.2.5.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay tiêu dùng 

a. Nợ quá hạn 

Theo khoản 3 Điều 3 Thông tư 31/2024/TT-NHNN định nghĩa: “Nợ quá hạn là 

khoản nợ mà khách hàng không trả được đúng hạn một phần hoặc toàn bộ nợ gốc 

và/hoặc lãi theo thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Đối với 

khoản cấp tín dụng dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng, khoản nợ quá hạn là khoản 

nợ mà khách hàng sử dụng thẻ không trả được nghĩa vụ trả nợ đến hạn thanh toán của 

mình theo thỏa thuận phát hành, sử dụng, thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng, tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng.” 

b. Tỷ lệ nợ quá hạn 

Tỷ lệ nợ quá hạn là tỷ lệ giữa nợ quá hạn so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến 

nhóm 5. 

- Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ nợ quá hạn CVTD 

Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD = 
Nợ quá hạn CVTD 

x 100% 
Dư nợ cuối kỳ CVTD 

Đây là chỉ số đánh giá công tác thẩm định mục đích vay vốn và nguồn trả nợ của 

nhân viên tín dụng, phản ánh khả năng thu hồi vốn của ngân hàng. 

c. Nợ xấu  

Theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 31/2024/TT-NHNN định nghĩa: "Nợ xấu là nợ xấu 

đang hạch toán trong bảng cân đối kế toán (nợ xấu nội bảng), gồm nợ thuộc các nhóm 

3, 4 và 5." 
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Nợ xấu phản ánh khả năng thu hồi vốn gặp khó khăn, khiến vốn của ngân hàng 

không còn ở mức độ rủi ro thông thường mà chuyển sang nguy cơ mất vốn. 

Phân loại nhóm nợ: (Căn cứ Điều 10 Thông tư 31/2024/TT-NHNN) 

Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng thực hiện phân loại nợ (trừ các khoản 

trả thay theo cam kết ngoại bảng) theo 05 nhóm như sau: 

- Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm: 

+ Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc 

và lãi đúng hạn; 

+ Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy 

đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn; 

- Nhóm 2 (Nợ cần chú ý) bao gồm: 

+ Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày; 

+ Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn; 

- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm: 

+ Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày; 

+ Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn; 

+ Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi 

đầy đủ theo thỏa thuận; 

+ Khoản nợ trong thời hạn thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra; 

+ Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của ngân hàng, tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng vi phạm thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng chưa thu hồi được trong thời gian dưới 30 ngày kể từ ngày có 

quyết định thu hồi; 

- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: 

+ Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày; 

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời 

hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn; 

+ Khoản nợ chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ 

ngày có quyết định thu hồi; 

+ Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn 

thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra đến 60 ngày mà chưa thu hồi được; 
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+ Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của ngân hàng, tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng vi phạm thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng chưa thu hồi được trong thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày kể từ 

ngày có quyết định thu hồi; 

- Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm: 

+ Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày; 

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo 

thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu; 

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ 

được cơ cấu lại lần thứ hai; 

+ Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên; 

+ Khoản nợ chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi; 

+ Khoản nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra nhưng quá thời hạn 

thu hồi theo kết luận thanh tra, kiểm tra trên 60 ngày mà chưa thu hồi được; 

+ Khoản nợ phải thu hồi theo quyết định thu hồi nợ trước hạn của ngân hàng, tổ 

chức tín dụng phi ngân hàng do khách hàng vi phạm thỏa thuận với ngân hàng, tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng chưa thu hồi được trên 60 ngày kể từ ngày có quyết định thu 

hồi; 

+ Khoản nợ của khách hàng là tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang bị phong tỏa vốn và tài sản; 

d. Tỷ lệ nợ xấu 

Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư 31/2024/TT-NHNN định nghĩa: “Tỷ lệ nợ xấu là 

tỷ lệ giữa nợ xấu so với tổng các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 5." 

- Chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ nợ xấu CVTD 

Tỷ lệ nợ xấu CVTD = 
Nợ xấu CVTD 

x 100% 
Dư nợ cuối kỳ CVTD 

Tỷ lệ nợ xấu càng cao đồng nghĩa với dư nợ xấu của ngân hàng càng lớn, làm tăng 

áp lực tài chính và rủi ro hoạt động. Chỉ tiêu này cho thấy thực chất tình hình chất 

lượng tín dụng tại ngân hàng, đồng thời phản ánh khả năng quản lý tín dụng của ngân 

hàng trong khâu cho vay, đôn đốc thu hồi nợ của ngân hàng đối với các khoản vay. 
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e. Vòng quay vốn tín dụng trong CVTD 

 

 

Vòng quay vốn 

tín dụng trong CVTD 

 

 

= 

Doanh số thu nợ CVTD trong kỳ 

 
 Dư nợ đầu kỳ CVTD + Dư nợ cuối kỳ CVTD  

 2  

Chỉ số này phản ảnh vòng chu chuyển vốn CVTD của ngân hàng. Vòng quay vốn 

càng cao chứng tỏ nguồn vốn vay ngân hàng luân chuyển nhanh và ngược lại. Vòng 

quay càng nhanh thì được coi là tốt và việc đầu tư càng được an toàn. 

1.2.6. Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng thương 

mại 

1.2.6.1. Nhân tố thuộc về bản thân ngân hàng 

Thứ nhất, chính sách tín dụng của ngân hàng. Đây là nhân tố đầu tiên ảnh hưởng 

đến hiệu quả cho vay tiêu dùng. Một chính sách tín dụng được xây dựng chặt chẽ và 

nhất quán sẽ giúp hạn chế rủi ro, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và khả 

năng sinh lời cho ngân hàng. Chính sách này bao gồm toàn bộ các yếu tố liên quan đến 

cấp tín dụng như: quy mô cho vay, lãi suất, điều kiện vay, quy trình thẩm định và giải 

ngân... Nếu ngân hàng xây dựng được một quy trình cho vay linh hoạt, đơn giản 

nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát rủi ro hiệu quả, đồng thời giảm thiểu thời gian và chi 

phí giao dịch cho khách hàng, thì sẽ tạo được sức hút mạnh mẽ đổi với khách hàng cá 

nhân có nhu cầu vay tiêu dùng. Một chính sách tín dụng hợp lý không chỉ là công cụ 

quản lý rủi ro mà còn là lợi thế cạnh tranh, giúp ngân hàng mở rộng thị phần tín dụng 

tiêu dùng và củng cố vị thế trên thị trường. 

Thứ hai, chính sách marketing của ngân hàng. Đây là chính sách quyết định khả 

năng cạnh tranh, nâng cao nhận diện thương hiệu và thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu 

dùng của ngân hàng trên thị trường. Trọng tâm của chính sách này là khả năng thấu 

hiểu và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, giành lợi thế cạnh tranh so với các đối 

thủ, cũng như chủ động khai thác và tạo ra các cơ hội tiếp cận thị trường mới. Thông 

qua các chiến dịch truyền thông trên báo chí, truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội, 

ngân hàng không chỉ quảng bá hình ảnh một cách rộng rãi mà còn truyền tải thông tin 

cụ thể về lợi ích, điều kiện và chính sách vay tiêu dùng đến khách hàng một cách trực 

tiếp và thuyết phục. Việc đầu tư đúng hướng vào hoạt động marketing giúp ngân hàng 
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xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thân thiện và đáng tin cậy trong mắt người tiêu 

dùng. Qua đó, không chỉ mở rộng tệp khách hàng tiềm năng mà còn góp phần nâng 

cao vị thế cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng cho vay tiêu dùng một cách bền vững. 

Thứ ba, chiến lược sản phẩm của ngân hàng. Nó liên quan trực tiếp đến các quyết 

định chiến lược về việc lựa chọn, thiết kế và phát triển các gói dịch vụ cho vay tiêu 

dùng phù hợp với định hướng của ngân hàng. Dựa trên cơ sở danh mục sản phẩm đã 

được xác lập, ngân hàng sẽ chuyển hóa thành hành động thông qua việc lập ra các kế 

hoạch bộ phận chi tiết. Việc phối hợp triển khai chiến lược sản phẩm cùng với kế 

hoạch tăng trưởng cho vay tiêu dùng và chính sách nhân sự bài bản sẽ có tác động trực 

tiếp, quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng. 

Thứ tư, công nghệ của ngân hàng. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại giúp cho 

ngân hàng tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm thiểu thủ tục 

hành chính phức tạp và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Trong khi đó, đặc thù của 

hoạt động cho vay tiêu dùng là giao dịch với số lượng khách hàng đông và đa dạng, 

ngân hàng phải thực hiện một số lượng lớn các hợp đồng cho vay tiêu dùng. Do đó, hệ 

thống công nghệ tiên tiến còn hỗ trợ quản lý hồ sơ vay vốn một cách khoa học, minh 

bạch và chính xác, từ đó vừa tiết kiệm chi phí vận hành và nguồn lực cho ngân hàng, 

vừa nhằm hạn chế tối đa sự nhầm lẫn, sai sót trong quá trình giao dịch với khách hàng.  

Thứ năm, chất lượng cán bộ tín dụng của ngân hàng. Cán bộ tín dụng là người trực 

tiếp tiếp xúc với khách hàng, tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục vay 

vốn, thực hiện thu thập và xử lý thông tin về khách hàng để đưa ra quyết định, cũng 

như là người thực hiện giám sát sau khi cho vay và thu nợ. Do đó, mỗi cán bộ tín dụng 

phải có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ, khả năng phân tích, đánh giá, kỹ 

năng xử lý tình huống, cùng với thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp của của cán 

bộ tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến quyết định cho vay mà còn tác động đến mức độ 

hài lòng và sự gắn bó của khách hàng. Một cán bộ tín dụng tận tâm, chuyên nghiệp, 

luôn sẵn sàng hỗ trợ và hướng dẫn khách hàng chu đáo sẽ góp phần nâng cao uy tín 

ngân hàng, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng cho vay tiêu dùng. 

1.2.6.2. Nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng 

Thứ nhất, môi trường kinh tế, chính trị. Môi trường kinh tế là yếu tố nền tảng ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng. Khi nền kinh tế 

tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người cao và môi trường chính trị vững 
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vàng, người dân có xu hướng gia tăng chi tiêu, từ đó thúc đẩy nhu cầu vay tiêu dùng. 

Trong bối cảnh thuận lợi như vậy, hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng diễn ra 

thông suốt, hiệu quả và bền vững hơn, đồng thời rủi ro tín dụng cũng được hạn chế. 

Ngược lại, trong giai đoạn kinh tế suy thoái, thu nhập giảm khiến người dân thắt chặt 

chi tiêu, tập trung vào các nhu cầu thiết yếu. Điều này dẫn đến nhu cầu vay tiêu dùng 

giảm mạnh, khiến hoạt động cho vay của ngân hàng gặp khó khăn, đồng thời làm gia 

tăng nguy cơ nợ xấu. 

Thứ hai, môi trường pháp lý. Mọi hoạt động trong xã hội đều vận hành trong 

khuôn khổ pháp luật, và lĩnh vực ngân hàng. Với đặc thù là ngành kinh doanh tiền tệ 

nhạy cảm, càng chịu sự quản lý và giám sát chặt chẽ từ hệ thống pháp luật và các cơ 

quan chức năng của Chính phủ. Pháp luật không chỉ định hướng hoạt động của ngân 

hàng thương mại mà còn đóng vai trò là hàng rào bảo vệ sự an toàn của hệ thống tài 

chính, đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia và góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ 

mô. 

Thứ ba, sự cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác. Sự cạnh tranh giữa các 

NHTM diễn ra vô cùng gay gắt, đặc biệt là tại phân khúc bán lẻ và cho vay tiêu dùng. 

Để thu hút và giữ chân khách hàng, các ngân hàng liên tục chạy đua trong việc đa 

dạng hóa sản phẩm, linh hoạt hóa các chính sách lãi suất, đơn giản hóa thủ tục hồ sơ 

và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào quy trình cho vay tiêu dùng. Áp lực cạnh 

tranh này một mặt là động lực tích cực buộc các ngân hàng phải không ngừng đổi mới, 

nâng cao chất lượng dịch vụ để chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên mặt khác, nếu vì áp lực 

doanh số mà các ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh hoặc dễ dãi nới lỏng các tiêu 

chuẩn cho vay tiêu dùng, điều này sẽ trực tiếp làm gia tăng rủi ro nợ xấu và suy giảm 

chất lượng khoản vay. Do đó, áp lực cạnh tranh vừa là cơ hội vừa là thách thức, ảnh 

hưởng sâu sắc đến tính an toàn và hiệu quả của hoạt động cho vay tiêu dùng. 

1.2.6.3. Nhân tố từ phía khách hàng 

Thứ nhất, nhu cầu vay vốn. Khi đời sống kinh tế phát triển, nhu cầu nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân ngày càng trở nên đa dạng, từ việc mua sắm trang thiết 

bị gia đình, phương tiện đi lại cho đến các nhu cầu lớn hơn như mua nhà ở, giáo dục, 

hay y tế. Nhu cầu vay vốn của khách hàng trên thị trường càng lớn thì ngân hàng càng 

có nhiều cơ hội để mở rộng tăng trưởng cho vay tiêu dùng và gia tăng lợi nhuận. Tuy 

nhiên, ngân hàng cũng có trách nhiệm phải thẩm định kỹ lưỡng tính hợp pháp, hợp lý 
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của mục đích vay vốn để thiết kế các gói sản phẩm phù hợp, đồng thời ngăn ngừa rủi 

ro khách hàng sử dụng vốn sai mục đích. 

Thứ hai, lịch sử tín dụng. Lịch sử tín dụng của khách hàng là thước đo quan trọng 

nhất phản ánh uy tín, ý thức và thói quen trả nợ trong quá khứ, từ đó giúp ngân hàng 

dự báo mức độ rủi ro trong tương lai. Thông qua Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc 

gia (CIC), ngân hàng có thể tra cứu chính xác tình trạng dư nợ hiện tại, lịch sử thanh 

toán chậm trễ hay các khoản nợ chú ý, nợ xấu của người vay. Một khách hàng có lịch 

sử tín dụng trong sạch, luôn trả nợ đúng hạn sẽ dễ dàng tiếp cận nguồn vốn với hạn 

mức cao, lãi suất ưu đãi và thời gian phê duyệt nhanh chóng. 

Thứ ba, khả năng tài chính của khách hàng. Khả năng tài chính được thể hiện qua 

mức thu nhập thường xuyên, sự ổn định của các nguồn thu (như lương, thu nhập từ 

hoạt động kinh doanh), các khoản chi phí sinh hoạt thiết yếu và phần tích lũy ròng 

hàng tháng. Đặc thù của cho vay tiêu dùng là nguồn trả nợ chủ yếu dựa vào luồng thu 

nhập trong tương lai của khách hàng. Do đó, việc thẩm định kỹ lưỡng khả năng tài 

chính giúp ngân hàng xác định được hạn mức tín dụng an toàn, thời hạn cho vay và số 

tiền thanh toán định kỳ phù hợp mà không làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của 

người vay. Một khách hàng có nguồn tài chính vững vàng, thu nhập ổn định sẽ đảm 

bảo dòng tiền trả nợ đều đặn, giúp ngân hàng giảm thiểu tối đa rủi ro nợ xấu. Ngược 

lại, những khách hàng có thu nhập bấp bênh hoặc đang phải gánh chịu quá nhiều nghĩa 

vụ tài chính khác sẽ tiềm ẩn rủi ro vỡ nợ rất lớn.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong Chương 1 đã hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản nhất về 

Ngân hàng thương mại cũng như hoạt động cho vay tiêu dùng. Cụ thể, chương này đã 

khái quát các định nghĩa, vai trò và chức năng cốt lõi của Ngân hàng thương mại trong 

nền kinh tế. Từ bối cảnh chung đó, đề tài đi sâu phân tích nghiệp vụ cho vay tiêu dùng, 

làm rõ các đặc điểm, cách thức phân loại, cũng như xây dựng hệ thống các chỉ tiêu cụ 

thể để đo lường hoạt động này. Bên cạnh đó, việc nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đã 

cung cấp góc nhìn toàn diện về những thuận lợi và khó khăn tác động đến hoạt động 

cho vay tiêu dùng của ngân hàng. Những nội dung này là cơ sở lý luận quan trọng để 

tiếp tục nghiên cứu Chương 2 nhằm hiểu rõ hơn về hoạt động cho vay tiêu dùng tại 

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng.  
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CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY  

TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG - 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

Hình 2.1 Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

 

(Nguồn: Tác giả chụp trong quá trình thực tập tại OCB Chi nhánh Đà Nẵng). 

- Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Đà Nẵng 

- Tên Viết tắt: OCB - Chi nhánh Đà Nẵng 

- Địa chỉ: 224 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố 

Đà Nẵng 

- Điện thoại: (0236) 388 7899 

- Fax: (0236) 388 7898 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Trung Việt được thành 

lập theo quyết định số 25/2003/QD - HDQT vào ngày 16/09/2003 và chính thức bắt 

đầu hoạt động từ ngày 14/11/2003 tại địa chỉ 05 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
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Vào ngày 30/10/2010, chi nhánh đã chính thức khai trương trụ sở mới tại số 34 - 

36 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Đồng 

thời chuyển đổi trụ sở cũ ở số 05 Đống Đa thành phòng giao dịch Đống Đa. 

Ngày 06/01/2025, chi nhánh đã chính thức khai trương và bắt đầu hoạt động tại trụ 

sở mới nằm tại số 224 Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng và thay đổi tên chi nhánh thành Chi nhánh Đà Nẵng, đánh dấu một 

bước phát triển mới của OCB trong khu vực Đà Nẵng. 

Dù phải hoạt động trong một môi trường đầy cạnh tranh với nhiều ngân hàng khác 

nhau, chi nhánh Đà Nẵng đã áp dụng chính sách phục vụ khách hàng linh hoạt, thường 

xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Đặc biệt, lãi suất tại đây luôn 

được điều chỉnh nhanh chóng theo những biến động của thị trường và duy trì ở mức tối 

đa. Kết quả là hàng năm, OCB chi nhánh Đà Nẵng luôn ghi nhận sự tăng trưởng trong 

việc huy động vốn và đạt được lợi nhuận đáng kể. Hơn nữa, chi nhánh cũng đã đóng 

góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng, ví dụ như tham gia 

gây quỹ cho nạn nhân chất độc da cam và quỹ khuyến học. Những hộp quyên góp đã 

được thiết lập tại chi nhánh và các phòng giao dịch từ năm 2005 đến nay, đã hỗ trợ xây 

dựng ba căn nhà tình nghĩa cho quận Thanh Khê, giúp đỡ những nạn nhân bị lũ lụt ở 

miền Trung gần 200 triệu đồng, đồng thời là đơn vị tích cực cấp học bổng cho sinh 

viên ở các cấp tiểu học, trung học và Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng vào đầu năm 

học, cũng như là nhà tài trợ chính cho Liên đoàn bóng bàn Đà Nẵng hàng năm với 

khoảng gần 100 triệu đồng. 

Kể từ lúc thành lập cho đến nay, chi nhánh Đà Nẵng đã xây dựng được mối quan 

hệ với khách hàng từ nhiều thành phần kinh tế và lĩnh vực khác nhau. Sau vài năm 

hoạt động và vượt qua những thử thách ban đầu, hiện tại chi nhánh đã phát triển mạnh 

mẽ và đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp nhờ vào những giải pháp linh hoạt, phù hợp 

với sự phát triển của kinh tế và xã hội, góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế 

thành phố Đà Nẵng. 

Hiện tại, nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho khách hàng và giữ chân họ, OCB - Chi 

nhánh Đà Nẵng đã xây dựng hệ thống chi nhánh bao gồm 6 phòng giao dịch được đặt 

tại những khu vực quan trọng của thành phố như: 

+ PGD Hải Châu, 92 Chi Lăng, Hải Châu, TP Đà Nẵng 

+ PGD 2 tháng 9, 86 Phước Ninh, Hải Châu, TP Đà Nẵng 
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+ PGD Hòa Khánh, 79 - 81 Nguyễn Sinh Sắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng 

+ PGD Hòa Xuân, 45 - 47 - 49 Nguyễn Phước Lan, Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng 

+ PGD Thanh Khê, 135 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, TP Đà Nẵng 

+ PGD Sơn Trà, 1013 Ngô Quyền, An Hải Nam, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

2.1.2.1. Chức năng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

Chức năng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng là thực hiện 

các hoạt động liên quan đến tài chính, cho vay và dịch vụ ngân hàng theo đúng quy 

định pháp luật. Cụ thể: 

- Khai thác và điều hành các nguồn vốn dư thừa từ cá nhân và tổ chức kinh tế thông 

qua các phương thức nhận tiền gửi (không có kỳ hạn, có kỳ hạn). 

- Sử dụng nguồn vốn đã huy động để cấp tín dụng (cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài 

hạn) cho các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) và khách hàng cá 

nhân có nhu cầu vay phục vụ sản xuất, mua sắm nhà cửa, xe cộ hoặc tiêu dùng. 

- Cung cấp những dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, dịch vụ thu chi hộ, phát 

hành và thanh toán thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, giúp cho việc luân chuyển vốn của 

khách hàng diễn ra nhanh chóng và an toàn. 

- Tư vấn tài chính, kinh doanh ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng và phân phối các sản 

phẩm liên kết (chẳng hạn như bảo hiểm) nhằm nâng cao tiện ích cho khách hàng. 

2.1.2.2. Nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

- Tối đa hoá sự khai thác nguồn vốn nhàn rỗi từ tất cả các thành phần trong nền kinh tế 

tại khu vực, bảo đảm nguồn vốn ổn định cho thanh khoản và hoạt động kinh doanh; 

đồng thời, cung cấp giải pháp quản lý dòng tiền an toàn cho khách hàng. 

- Đánh giá và cung cấp vốn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tăng cường 

vốn cho hoạt động sản xuất, đầu tư dự án. 

- Đảm bảo sự tin cậy tài chính cho doanh nghiệp trong các mối quan hệ hợp đồng và 

hỗ trợ vốn lưu động cụ thể cho hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá. 

- Cung cấp cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối nhằm thực hiện các 

giao dịch chuyển tiền, thanh toán hoá đơn một cách nhanh chóng và chính xác cả trong 

và ngoài nước, thúc đẩy thanh toán không sử dụng tiền mặt. 
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- Đa dạng hoá nguồn thu từ các hoạt động không liên quan đến tín dụng, cung cấp các 

công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh nghiệp và các giải pháp bảo 

vệ, đầu tư tài chính cao cấp.  

- Theo dõi chất lượng tín dụng sau khi cho vay, thực hiện các hành động thu hồi nợ 

xấu và xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật để thu hồi vốn cho ngân hàng. 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban của Ngân hàng 

TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức 

Hình 2.2 Cơ cấu tổ chức tại OCB - Chi nhánh Đà Nẵng 

 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 

- Ban giám đốc: là bộ phận lãnh đạo cao nhất của chi nhánh, chịu trách nhiệm quản lý 

và điều hành toàn bộ hoạt động, xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh, đồng thời 

phân công nhiệm vụ cho nhân viên thực hiện. Ban giám đốc chịu trách nhiệm trước 

pháp luật và Nhà nước về mọi hoạt động của chi nhánh. 

- Phòng khách hàng cá nhân: trực tiếp liên hệ, tư vấn và cung cấp các sản phẩm ngân 

hàng như cho vay, gửi tiết kiệm, mua bán ngoại tệ,... cho khách hàng cá nhân và hộ 

kinh doanh. Phòng được chia thành ba bộ phận chính: 

- Bộ phận giao dịch viên (1 kiểm soát viên, 2 nhân viên): thực hiện các giao dịch tại 

quầy như xử lý tiền mặt, đổi ngoại tệ, mở tài khoản, phát hành thẻ và huy động tiền 

gửi. 
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- Bộ phận quan hệ khách hàng (1 quản lý, 4 nhân viên): tìm kiếm khách hàng mới, huy 

động vốn (tiền gửi, CASA), mở thẻ và tư vấn bảo hiểm. 

- Bộ phận tín dụng (1 quản lý, 3 nhân viên): tiếp nhận và xử lý hồ sơ vay vốn, đồng 

thời thực hiện bán chéo các sản phẩm như thẻ tín dụng và bảo hiểm. 

- Phòng khách hàng doanh nghiệp: phục vụ các công ty và tổ chức, thực hiện thẩm 

định hồ sơ vay vốn thông qua báo cáo tài chính, mục đích vay, tài sản đảm bảo và các 

yếu tố liên quan; từ đó tư vấn các gói dịch vụ tài chính phù hợp. 

- Phòng hành chính nhân sự: quản lý các thủ tục hành chính và công tác nhân sự của 

chi nhánh. Bộ phận này tham mưu cho giám đốc về tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân 

sự nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh. 

- Phòng công nghệ thông tin: phụ trách hệ thống kỹ thuật và công nghệ thông tin, bao 

gồm quản trị mạng nội bộ, bảo trì thiết bị và hỗ trợ phần mềm, góp phần thúc đẩy quá 

trình hiện đại hóa ngân hàng. 

- Bộ phận kế toán: ghi nhận các giao dịch tài chính, thực hiện hạch toán, kiểm soát 

chứng từ và lập báo cáo tài chính định kỳ theo tháng, quý và năm. 

- Bộ phận kho quỹ: quản lý tiền mặt, thực hiện giao nhận tiền cho khách hàng, kiểm 

đếm và bảo quản kho tiền an toàn, đồng thời tiếp quỹ cho hệ thống ATM. 

- Phòng dịch vụ và tư vấn: thực hiện các giao dịch tại quầy như mở tài khoản, gửi rút 

tiền, chuyển khoản và quản lý quỹ. Đồng thời tư vấn các giải pháp tài chính không tín 

dụng như tiết kiệm, thẻ, ngân hàng điện tử và bảo hiểm, đảm bảo phục vụ khách hàng 

nhanh chóng và hiệu quả. 

- Phòng giao dịch: thực hiện huy động tiền gửi từ dân cư, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, 

quản lý tài sản ngoại bảng và cung cấp các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, phòng còn 

thực hiện giải ngân, thu nợ, thu phí, chuyển đổi ngoại tệ, rút tiền mặt, thanh toán thẻ và 

chuyển tiền kiều hối. 

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức nhân lực của chi nhánh khá tinh gọn, các phòng ban 

được phân công rõ ràng. Phần lớn nhân viên có trình độ đại học và được bố trí phù hợp 

với yêu cầu công việc. 
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2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

2.1.4.1. Tình hình huy động vốn từ tiền gửi của Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn từ tiền gửi của Ngân hàng TMCP  

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 

Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ tiêu Số tiền Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ lệ 

(%) 

Số tiền Tỉ lệ 

(%) 

Tiền gửi 

TCKT 

292,2 13,7 510,2 25,9 361,8 16,4 218 74,61 (148,4) (29,09) 

Tiền gửi 

KHCN 

1.841,2 86,30 1.459,5 74,10 1.847,4 83,62 (381,7) (20,73) 387,9 26,58 

Tổng huy 

động vốn 

từ tiền gửi 

2.133,4 100 1.969,7 100 2.209,2 100 (163,7) (7,67) 239,5 12,16 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Biểu đồ 2.1 Tình hình huy động vốn của Ngân hàng TMCP Phương Đông -  

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Bảng 2.1 và biểu đồ 2.1 cho thấy tình hình huy động vốn từ tiền gửi tại chi nhánh 

trong giai đoạn 2023 - 2025 có sự biến động không đồng đều. Cụ thể, năm 2024, 

nguồn vốn này đạt 1.969,7 tỷ đồng, giảm 163,7 tỷ đồng (tương ứng giảm 7,67%) so 

với năm 2023 là 2.133,4 tỷ đồng. Do áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng lớn ngày càng 

gia tăng theo Quyết định 1124/QĐ-NHNN về trần lãi suất tiền gửi, chênh lệch lãi suất 

giữa các ngân hàng chỉ còn khoảng 0,2% - 0,4%, khiến khách hàng dễ dịch chuyển 
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vốn sang ngân hàng khác hoặc các kênh đầu tư khác. Bước sang năm 2025, tổng huy 

động vốn từ tiền gửi đã phục hồi và đạt 2.209,2 tỷ đồng, tăng 239,5 tỷ đồng (tương 

ứng tăng 12,16%) so với năm 2024 là 1969,7 tỷ đồng. Chi nhánh đã điều chỉnh lãi suất 

và triển khai các sản phẩm tiền gửi như “Max Savings - Tiền gửi sinh lời tối ưu”, với 

mức lãi suất luôn cao hơn so với sản phẩm tiết kiệm truyền thống từ 0,5%/năm, được 

cập nhật mỗi kỳ lĩnh lãi, giúp kênh tiết kiệm ổn định và thu hút lại dòng vốn khách 

hàng. 

Đối với tiền gửi khách hàng cá nhân (KHCN), đây là nguồn vốn chủ lực, chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong tổng huy động từ tiền gửi nhờ tính ổn định của dòng tiền nhàn rỗi 

trong dân cư, góp phần đảm bảo nền tảng thanh khoản dài hạn cho chi nhánh. Năm 

2024, tiền gửi KHCN giảm còn 1.459,5 tỷ đồng, giảm 381,70 tỷ đồng (tương ứng giảm 

20,73%) so với năm 2023 là 1.841,20 tỷ đồng, khiến tỷ trọng thu hẹp còn 74,10%. Khi 

nền kinh tế phục hồi, dòng tiền có xu hướng chảy mạnh sang các kênh rủi ro cao hơn 

nhưng sinh lời cao hơn như chứng khoán hay vàng. Để ngăn chặn sự dịch chuyển dòng 

vốn, chi nhánh chủ động định hướng khách hàng sang sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 

“Vita - Ngày mai vững chắc”, kết hợp tích lũy và bảo vệ rủi ro, khiến một phần tiền 

gửi chuyển sang bảo hiểm. Năm 2025, tiền gửi KHCN đạt 1.847,4 tỷ đồng, tăng 387,9 

tỷ đồng (tương ứng tăng 26,58%) so với năm 2024 là 1.459,5 tỷ đồng, qua đó góp 

phần nâng tỷ trọng lên 83,62%. Sự gia tăng đến từ bối cảnh Ngân hàng Nhà nước duy 

trì chính sách tiền tệ ổn định, trong khi thị trường chứng khoán và vàng biến động 

khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, làm dòng tiền nhàn rỗi có xu hướng quay lại ngân 

hàng như một kênh trú ẩn an toàn. Chi nhánh đã tận dụng xu hướng này bằng cách 

tung ra sản phẩm “Gửi tiết kiệm online trên ứng dụng OCB OMNI”, áp dụng chương 

trình cộng thêm 0,4% lãi suất cho khách hàng cá nhân.  

Đối với tiền gửi tổ chức kinh tế (TCKT), năm 2024 đạt 510,2 tỷ đồng, tăng 218 tỷ 

đồng (tương ứng tăng 74,61%) so với năm 2023 là 292,2 tỷ đồng, qua đó giúp tỷ trọng 

nguồn vốn này phục hồi và đạt 25,9%. Kết quả này đạt được nhờ việc hoàn thiện nền 

tảng ngân hàng số OCB OMNI Corp cùng các gói dịch vụ dành cho doanh nghiệp như 

“OCB Daily Banking”, tích hợp các tiện ích chi lương và quản lý dòng tiền. Các ưu 

đãi miễn, giảm phí giao dịch và chi lương giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong 

thanh toán, qua đó duy trì số dư tiền gửi thanh toán thường xuyên tại chi nhánh và góp 

phần gia tăng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế. Năm 2025, tiền gửi TCKT đạt 
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361,8 tỷ đồng, giảm 148,4 tỷ đồng (tương ứng giảm 29,09%) so với năm 2024 là 510,2 

tỷ đồng, khiến tỷ trọng nguồn vốn này thu hẹp từ 25,9% xuống còn 16,38%. Trong bối 

cảnh chi phí đầu vào gia tăng và biên lợi nhuận thu hẹp, nhiều doanh nghiệp có xu 

hướng rút tiền gửi để bổ sung vốn lưu động và bù đắp thâm hụt dòng tiền tạm thời thay 

vì duy trì số dư lớn tại ngân hàng. Trước xu hướng này, nhằm hạn chế rủi ro rút vốn và 

giảm phụ thuộc vào nhóm doanh nghiệp lớn, chi nhánh đã chủ động chuyển dịch cơ 

cấu sang nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) có nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh 

toán thường xuyên, qua đó góp phần phân tán rủi ro và ổn định nguồn vốn huy động. 

Định hướng này tuy làm giảm quy mô tiền gửi doanh nghiệp trong ngắn hạn nhưng 

góp phần mở rộng tệp khách hàng. 

2.1.4.2. Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

giai đoạn 2023 - 2025  

Bảng 2.2 Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Phương Đông -  

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 

Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền Số tiền Tỉ lệ (%) Số tiền Tỉ lệ (%) 

Doanh số cho 

vay 

1.728,05 1.595,46 1.802,76 (132,59) (7,67) 207,30 11,50 

Doanh số thu nợ 1.502,25 1.801 1.613,07 298,75 19,89 (187,93) (11,65) 

Dư nợ cuối kỳ 1.978,27 1.772,73 1.962,42 (205,54) (10,39) 189,69 9,67 

Nợ xấu 35,21 23,05 35,58 (12,16) (34,54) 12,53 35,22 

Tỉ lệ nợ xấu (%) 1,78 1,3 1,81  

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Biểu đồ 2.2 Tình hình cho vay của Ngân hàng TMCP Phương Đông -  

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 
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Qua bảng 2.2 và biểu đồ 2.2 có thể thấy doanh số cho vay của chi nhánh giai đoạn 

2023 - 2025 biến động không đồng đều. Năm 2024 đạt 1.595,46 tỷ đồng, giảm 132,59 

tỷ đồng (tương ứng giảm 7,67%) so với năm 2023 là 1.758,05 tỷ đồng. Xuất phát từ áp 

lực nợ xấu gia tăng từ năm trước, đồng thời qua quá trình xử lý nợ cho thấy nhiều tài 

sản bảo đảm có tính thanh khoản thấp, gây khó khăn trong việc thu hồi vốn, chi nhánh 

đã chủ động siết chặt công tác thẩm định tín dụng và hạn chế cho vay đối với các 

khoản vay có tài sản bảo đảm kém thanh khoản. Điều này làm giảm số lượng khoản 

vay được phê duyệt, qua đó khiến doanh số cho vay năm 2024 suy giảm. Năm 2025, 

doanh số cho vay đạt 1802,76 tỷ đồng tăng 207,3 tỷ đồng (tương ứng tăng 11,5%) so 

với năm 2024 là 1595,46 tỷ đồng. Tại thị trường Đà Nẵng, ngành du lịch và dịch vụ 

tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và 

ổn định nguồn thu của khách hàng, qua đó củng cố khả năng tài chính và tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tiếp cận vốn tín dụng nhằm phục vụ nhu cầu mở rộng hoạt động và 

đầu tư. Trên cơ sở đó, chi nhánh đã triển khai gói vay “Ưu đãi lãi vay - Tương lai 

vững bước” với mức ưu đãi lãi suất chỉ từ 5,1%/năm, qua đó góp phần nâng cao khả 

năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng doanh số cho vay. 

Tương đồng với sự tăng giảm không đồng đều của doanh số cho vay, doanh số thu 

nợ cũng có sự tăng giảm biến động qua các năm. Năm 2024, doanh số thu nợ đạt 1801 

tỷ đồng tăng 298,75 tỷ đồng (tương ứng tăng 19,89%) so với năm 2023 là 1502,25 tỷ 

đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ việc tăng cường theo dõi các khoản nợ đến hạn, chủ 

động làm việc với khách hàng để đảm bảo tiến độ trả nợ. Chi nhánh đã thực hiện tốt 

công tác thẩm định, lựa chọn khách hàng phù hợp và kiểm soát rủi ro chặt chẽ ngay từ 

khâu cho vay. Năm 2025, doanh số thu nợ đạt 1613,07 tỷ đồng giảm 187,93 tỷ đồng 

(tương ứng giảm 11,65%) so với năm 2024 là 1801 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu 

xuất phát từ định hướng của NHNN trong việc khuyến khích dòng vốn chuyển dịch 

vào các dự án trung và dài hạn như mở rộng sản xuất và phát triển hạ tầng. Bám sát 

định hướng này, chi nhánh đã điều chỉnh cơ cấu danh mục cho vay theo hướng giảm tỷ 

trọng cho vay ngắn hạn và tăng dần cho vay trung, dài hạn. Sự gia tăng tỷ trọng các 

khoản vay trung, dài hạn khiến quy mô nợ gốc đến hạn trong kỳ có xu hướng giảm so 

với năm trước. 

Kết quả của nỗ lực đẩy mạnh thu hồi nợ kết hợp với sự thận trọng trong việc cho 

vay mới đã tác động trực tiếp đến dư nợ cuối kì của chi nhánh. Số liệu cho thấy, dư nợ 
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cuối kỳ của chi nhánh biến động không đồng đều. Năm 2024 dư nợ cuối kỳ đạt 

1.772,73 tỷ đồng, giảm 205,54 tỷ đồng (tương ứng giảm 10,39%) so với năm 2023 là 

1.978,27 tỷ đồng. Chủ yếu do doanh số cho vay sụt giảm trong khi doanh số thu nợ lại 

tăng mạnh, khiến số tiền thu nợ vượt mức giải ngân trong kỳ. Điều này cho thấy, chi 

nhánh có xu hướng thận trọng hơn trong hoạt động cho vay, ưu tiên các khoản vay có 

chất lượng tốt và hạn chế các khoản vay tiềm ẩn rủi ro, nâng cao chất lượng cho vay 

và đảm bảo an toàn vốn. Năm 2025 đạt 1.962,42 tỷ đồng, tăng 189,69 tỷ đồng (tương 

ứng tăng 9,67%) so với năm 2024 là 1.772,73 tỷ đồng. Kết quả này đến từ việc doanh 

số cho vay mới tăng mạnh, đồng thời doanh số thu nợ trong kỳ lại sụt giảm. Sự tăng 

trưởng của nền kinh tế địa phương đã thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu vay bổ sung vốn lưu 

động, đầu tư mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp, cũng như nhu cầu vay mua 

sắm, tiêu dùng của người dân. Nhờ vậy, nguồn vốn giải ngân được thị trường hấp thụ 

toàn diện, trực tiếp thúc đẩy quy mô dư nợ cuối kỳ mở rộng. 

Mặc dù chi nhánh đã tăng cường công tác thu nợ và quản trị rủi ro, diễn biến nợ 

xấu vẫn chưa ổn định. Năm 2024, nợ xấu đạt 23,05 tỷ đồng, giảm 12,16 tỷ đồng 

(tương ứng giảm 34,54%) so với năm 2023 là 35,21 tỷ đồng. Kết quả này kéo theo tỉ lệ 

nợ xấu giảm từ 1,78% xuống 1,3%. Sự sụt giảm nợ xấu này nhờ Thông tư 

06/2024/TT-NHNN, cho phép kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đến 

hết năm 2024, giúp tháo gỡ áp lực tài chính cho khách hàng và tránh nợ chuyển nhóm. 

Kết quả còn phản ánh hiệu quả quản lý rủi ro tại chi nhánh thông qua tăng cường đôn 

đốc, bám sát dòng tiền thu hồi nợ gốc kịp thời. Một số khoản nợ xấu lâu năm cũng 

được khách hàng tất toán nhờ công tác tác nghiệp của cán bộ tín dụng, góp phần giảm 

số dư nợ xấu phát sinh trong kỳ. Tuy nhiên, sang năm 2025, nợ xấu đạt 35,58 tỷ đồng, 

tăng 12,53 tỷ đồng (tương ứng tăng 35,22%) so với năm 2024 là 23,05 tỷ đồng. Tỉ lệ 

nợ xấu theo đó cũng tăng vọt từ 1,3% lên 1,81% do tốc độ phát sinh nợ xấu mới nhanh 

hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ cuối kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do Thông tư 06/2024/TT-

NHNN hết hiệu lực, khiến các khoản nợ đã được cơ cấu trước đó không còn được giữ 

nguyên nhóm nợ mà phải phân loại lại theo thực trạng. Trên cơ sở đó, chi nhánh đã 

chủ động rà soát và minh bạch hóa việc phân loại các khoản nợ, đặc biệt đối với nhóm 

khách hàng chưa phục hồi năng lực tài chính. Trong thời gian tới, chi nhánh cần tiếp 

tục hoàn thiện quy trình thẩm định và nâng cao năng lực bộ phận xử lý nợ nhằm kiểm 

soát chất lượng danh mục và hạn chế gia tăng các khoản nợ rủi ro. 
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2.1.4.3. Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Đông 

- Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 
Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Thu nhập 

lãi 

162,91 84,62 145,98 81,97 161,61 81,17 (16,93) (10,39) 15,62 10,70 

Thu nhập 

HĐDV 

27,99 14,54 31,29 17,57 35,75 17,96 3,30 11,79 4,46 14,25 

Thu nhập 

hoạt động 

khác 

1,61 0,84 0,82 0,46 1,25 0,63 (0,79) (49,07) 0,43 52,44 

Tổng thu 

nhập 
192,51 100 178,09 100 198,61 100 (14,42) (7,49) 20,51 11,52 

Chi phí lãi 73,82 76,79 68,15 76,96 76,44 74,28 (5,66) (7,67) 8,29 12,16 

Chi phí 

HĐDV 

8,94 9,30 11,74 13,26 14,19 13,79 2,80 31,32 2,45 20,87 

Chi phí 

DPRR tín 

dụng 

13,03 13,56 8,54 9,64 11,9 11,57 (4,49) (34,46) 3,37 39,46 

Chi phí 

hoạt động 

khác 

0,34 0,35 0,12 0,14 0,22 0,21 (0,22) (64,71) 0,10 83,33 

Tổng chi 

phí 
96,13 100 88,6 100 102,76 100 (7,57) (7,88) 14,21 16,04 

Lợi nhuận 96,4 89,54 95,85 (6,84) (7,10) 6,30 7,04 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Biểu đồ 2.3 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 
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Qua bảng 2.3 và biểu đồ 2.3 có thể thấy tổng thu nhập của chi nhánh giai đoạn 

2023 - 2025 biến động không đồng đều. Năm 2024 đạt 178,09 tỷ đồng, giảm 14,42 tỷ 

đồng (tương ứng giảm 7,49%) so với năm 2023 là 192,51 tỷ đồng. Sự sụt giảm này 

chủ yếu do thu nhập lãi giảm còn 145,98 tỷ đồng (tương ứng giảm 10,39%), khiến cho 

tỉ trọng giảm từ 84,62% xuống còn 81,97%. Nguyên nhân là do quy mô dư nợ cuối kỳ 

thu hẹp so với năm trước, đồng thời chi nhánh thực hiện định hướng chuyển dịch cơ 

cấu tín dụng theo hướng thận trọng hơn, cụ thể là hạn chế cho vay đối với các lĩnh vực 

tiềm ẩn rủi ro cao và chuyển hướng sang doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua gói vay 

“Doanh nghiệp vay vốn với lãi suất cố định chỉ từ 5,5%/năm”, góp phần hỗ trợ các 

doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ổn định. Ngược lại, thu nhập từ dịch vụ và kinh 

doanh ngoại hối tăng lên 31,29 tỷ đồng (tương ứng tăng 11,79%) nhờ chi nhánh đẩy 

mạnh phát triển dịch vụ số trên nền tảng OCB OMNI. Trong khi đó, thu nhập khác 

giảm còn 0,82 tỷ đồng (tương ứng giảm 49,07%) do thị trường thanh khoản yếu, việc 

xử lý và thanh lý tài sản đảm bảo gặp khó khăn. Sang năm 2025, tổng thu nhập phục 

hồi đạt 199,11 tỷ đồng, tăng 21,01 tỷ đồng (tương ứng tăng 11,80%) so với năm 2024 

là 178,09 tỷ đồng. Nhờ kinh tế địa phương tăng trưởng, làm gia tăng nhu cầu vốn và 

mở rộng nguồn thu ngoài lãi. Thu nhập lãi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng 

thu nhập của chi nhánh. Năm 2025 tăng lên 161,61 tỷ đồng (tương ứng tăng 10,70%). 

Kết quả này đến từ việc mở rộng dư nợ cuối kỳ, tối ưu hóa sử dụng vốn và đẩy mạnh 

cho vay bổ sung vốn lưu động, đặc biệt qua sản phẩm “Vay nhanh bổ sung vốn kinh 

doanh” dành cho SME, với ưu đãi giảm 0,5% lãi suất so với mức thông thường. Thu 

nhập dịch vụ đạt 35,75 tỷ đồng (tương ứng tăng 14,25%) nhờ khai thác hiệu quả hệ 

sinh thái ngân hàng số OCB OMNI và mở rộng dịch vụ thanh toán. Thu nhập khác 

tăng lên 1,25 tỷ đồng (tương ứng tăng 52,44%) chủ yếu từ thu hồi nợ đã xử lý rủi ro và 

thanh lý tài sản đảm bảo,  

Tổng chi phí của chi nhánh giai đoạn 2023 - 2025 biến động không đồng đều, năm 

2024 đạt 88,6 tỷ đồng, giảm 7,58 tỷ đồng (tương ứng giảm 7,89%) so với năm 2023 là 

96,13 tỷ đồng. Sự sụt giảm này là do chi phí lãi giảm còn 68,15 tỷ đồng (tương ứng 

giảm 7,67%), nhờ chi nhánh gia tăng nguồn vốn giá rẻ thông qua tiền gửi không kỳ 

hạn trên nền tảng số và định hướng khách hàng sang các sản phẩm đầu tư tài chính. 

Ngược lại, chi phí dịch vụ tăng lên 11,74 tỷ đồng (tương ứng tăng 31,32%), nhờ chi 

nhánh triển khai các chương trình hợp tác với đối tác như AFFINA thông qua chương 
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trình “Mở OMNI bằng AFFINA - Ưu đãi bao la” trên nền tảng OCB OMNI, áp dụng 

chính sách hoàn tiền khi khách hàng mở mới tài khoản, phát sinh giao dịch và duy trì 

số dư, qua đó làm gia tăng chi phí dịch vụ trong ngắn hạn nhưng góp phần mở rộng tệp 

khách hàng và nguồn vốn giá rẻ. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 

còn 8,54 tỷ đồng (tương ứng giảm 34,46%) nhờ nợ xấu được kiểm soát tốt và chính 

sách thẩm định chặt chẽ ngay từ đầu, giúp giảm trích lập bổ sung. Chi phí khác duy trì 

ở mức thấp 0,12 tỷ đồng (tương ứng giảm 64,71%) chủ yếu liên quan đến các khoản 

chi xử lý và thu hồi nợ. Sang năm 2025, tổng chi phí đạt 102,91 tỷ đồng, tăng 14,31 tỷ 

đồng (tương ứng tăng 16,21%) so với năm 2024 là 88,6 tỷ đồng. Chi phí lãi tiếp tục 

chiếm tỷ trọng lớn nhất với 76,44 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,16%), chiếm 74,28% 

tổng chi phí, do chi nhánh triển khai các chương trình huy động vốn với ưu đãi lãi suất, 

qua đó làm gia tăng chi phí huy động trong kỳ. Chi phí dịch vụ tăng lên 14,19 tỷ đồng 

(tương ứng tăng 20,87%) do chi nhánh triển khai các chương trình ưu đãi, hoàn tiền 

trên nền tảng số OCB OMNI như chương trình “Nạp dế rinh quà” với chính sách 

hoàn tiền 10%, tối đa 50.000 đồng/giao dịch, nhằm kích thích giao dịch và gia tăng 

mức độ sử dụng dịch vụ. Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh lên 

11,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 39,46%) do các khoản vay phải phân loại lại, việc trích 

lập đầy đủ giúp đảm bảo an toàn tài chính. Trong khi đó, chi phí khác tăng lên 0,22 tỷ 

đồng (tương ứng tăng 83,33%), chi nhánh gia tăng các khoản chi xử lý và thu hồi nợ, 

bao gồm chi phí pháp lý, chi phí định giá lại tài sản bảo đảm và chi phí bán đấu giá tài 

sản. 

Lợi nhuận của chi nhánh giai đoạn 2023 - 2025 cũng ghi nhận sự biến động không 

đồng đều. Năm 2024 đạt 89,54 tỷ đồng, giảm 6,84 tỷ đồng (tương ứng giảm 7,1%) so 

với năm 2023 là 96,4 tỷ đồng. Nguyên nhân do tổng thu nhập suy giảm. Tuy nhiên, 

mức giảm được hạn chế nhờ tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí dự phòng rủi ro tín 

dụng giảm mạnh, giúp chi nhánh vẫn duy trì lợi nhuận ở mức cao. Sang năm 2025, lợi 

nhuận tăng 6,66 tỷ đồng. Nhờ tổng thu nhập tăng khi hoạt động cho vay mở rộng và 

cải thiện. Tuy nhiên, tốc độ tăng lợi nhuận thấp hơn thu nhập do áp lực chi phí gia tăng, 

đặc biệt là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Dù vậy, việc duy trì tăng trưởng trong bối 

cảnh chi phí cao cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn hiệu quả và tạo nền tảng ổn 

định cho các giai đoạn tiếp theo. 
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2.2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông 

- Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

2.2.1. Sản phẩm, quy định và quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

2.2.1.1 Sản phẩm cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình 

- Loại tiền vay: VND 

- Thời gian cho vay: tối đa 60 tháng 

- Lãi suất: cố định và thả nổi 

- Lãi suất quá hạn: tối đa 150% lãi suất trong hạn 

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản 

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần 

- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 

Cho vay xây, sửa, mua nhà 

- Loại tiền vay: VND 

- Thời hạn cho vay: tối đa 420 tháng đối với vay mua nhà, tối đa 240 tháng đối với vay 

xây, sửa nhà 

- Ân hạn gốc: tối đa 60 tháng đối với vay mua nhà, tối đa 6 tháng đối với vay xây, sửa 

nhà 

- Lãi suất: cố định và thả nổi 

- Lãi suất quá hạn: tối đa 150% lãi suất trong hạn. 

- Bảo đảm tiền vay: có đảm bảo bằng tài sản 

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần 

- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 
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Cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

- Loại tiền vay: VND, USD, EUR 

- Thời gian cho vay: tối đa không vượt thời hạn của hợp đồng đi làm việc tại nước 

ngoài 

- Lãi suất: cố định và thả nổi 

- Lãi suất quá hạn: tối đa 150% lãi suất trong hạn 

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản 

- Giải ngân: từng lần hoặc nhiều lần. Tiền vay được trả thẳng cho bên tuyển dụng, trả 

trực tiếp cho người lao động khi có văn bản đề nghị của bên tuyển dụng 

- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 

Cho vay mua xe 

- Loại tiền vay: VND 

- Thời gian cho vay: tối đa 120 tháng 

- Lãi suất: cố định và thả nổi 

- Lãi suất quá hạn: tối đa 150% lãi suất trong hạn. 

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản. 

- Tỉ lệ tài trợ: tối đa 80% phương án vay 

- Giải ngân: một lần. 

- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 

Cho vay cầm cố giấy tờ có giá 

- Loại tiền cho vay: VND 

- Lãi suất: cố định và thả nổi. 

- Lãi suất quá hạn: tối đa 150% lãi suất trong hạn 

- Bảo đảm tiền vay: bảo đảm bằng giá trị giấy tờ có giá, tỷ lệ do Thống đốc NHNN 

quy định trong từng thời kỳ 
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- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 

Cho vay dưới hình thức thấu chi tài khoản 

- Hạn mức khách hàng được sử dụng vượt số tiền có trên tài khoản tiền gửi thanh toán 

không kỳ hạn. 

- Loại tiền vay: VND/ngoại tệ. 

- Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng. 

- Lãi suất: cố định và thả nổi. 

- Lãi suất quá hạn: tối đa 150% lãi suất trong hạn 

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản 

- Phương thức cho vay: cho vay một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu khách hàng . 

- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 

Cho vay hỗ trợ du học 

- Loại tiền vay: VND, ngoại tệ. 

- Thời gian cho vay: ngắn, trung, dài hạn. 

- Lãi suất: cố định và thả nổi. 

- Bảo đảm tiền vay: có/không có đảm bảo bằng tài sản; bảo lãnh của bên thứ ba.  

- Giải ngân: một lần hoặc nhiều lần. 

- Phương thức trả nợ: lãi hàng tháng trên dư nợ giảm dần. Gốc trả đều hoặc trả theo 

phương thức bậc thang hàng tháng/quý 

- Linh hoạt chứng từ chứng minh nguồn thu nhập thông qua Bảng kê khai và Tài sản 

tích lũy 

2.2.1.2. Quy định cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

Đối với khoản vay tiêu dùng đảm bảo không bằng tài sản 

- Đặc điểm gói vay: 



 36 

+ Thủ tục đơn giản, thời gian xét duyệt nhanh, khách hàng không cần thế chấp 

tài sản. Hỗ trợ đăng ký vay online. Hạn mức vay tối đa 100 triệu đồng, thời hạn vay 

linh hoạt đến 60 tháng. Phương thức trả nợ đa dạng, phù hợp với dòng tiền của khách 

hàng. 

- Điều kiện vay: 

+ Khách hàng là công nhân, viên chức, cán bộ, quân nhân, công an hoặc người 

đi làm hưởng lương tại doanh nghiệp, tổ chức. Độ tuổi từ 18 - 55 đối với nữ và 18 - 60 

đối với nam. Có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại địa bàn nơi chi 

nhánh OCB cho vay. Thời gian công tác tại đơn vị hiện tại tối thiểu 12 tháng, có thu 

nhập ổn định từ lương trong ít nhất 3 tháng gần nhất. Khách hàng không có nợ xấu tại 

các tổ chức tín dụng. 

- Hồ sơ vay: 

+ Tùy từng sản phẩm vay, khách hàng cần chuẩn bị một số giấy tờ cơ bản như: 

CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú dài hạn; sao kê lương 3 tháng 

gần nhất; giấy xác nhận công tác có chữ ký của người có thẩm quyền; hợp đồng lao 

động hoặc hợp đồng làm việc; đơn đăng ký vay tín chấp theo mẫu của OCB. 

Đối với khoản vay tiêu dùng đảm bảo bằng tài sản 

- Hạn mức cho vay tối đa 90% nhu cầu vốn, thời hạn vay có thể lên đến 15 năm. Thủ 

tục vay đơn giản, xét duyệt nhanh. Khách hàng được lựa chọn nhiều phương thức trả 

nợ linh hoạt như trả gốc và lãi định kỳ hoặc cuối kỳ, tính theo niên kim cố định, dư nợ 

ban đầu hoặc dư nợ giảm dần. 

- Ngân hàng chấp nhận nhiều loại tài sản đảm bảo như bất động sản, ô tô, giấy tờ có 

giá, sổ tiết kiệm, hợp đồng tiền gửi. Lãi suất ưu đãi từ 0,55%/tháng, thời hạn vay hỗ 

trợ lên đến 84 tháng đối với một số sản phẩm. 

- Điều kiện vay: 

+ Khách hàng là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại 

Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có giấy tờ tùy thân hợp lệ và tài sản thế chấp thuộc quyền 

sở hữu. Khách hàng cần chứng minh mục đích vay vốn và phương án trả nợ khả thi, 

đồng thời có hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú dài hạn tại địa bàn chi nhánh OCB. 

- Hồ sơ vay: 

+ Đơn đề nghị vay vốn và cam kết trả nợ theo mẫu ngân hàng; CMND/CCCD 

hoặc hộ chiếu; hộ khẩu hoặc giấy tạm trú; giấy đăng ký kết hôn hoặc xác nhận tình 
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trạng hôn nhân; giấy tờ chứng minh thu nhập; hồ sơ liên quan đến tài sản đảm bảo. 

Với khách hàng mua hoặc sửa nhà, cần bổ sung các giấy tờ liên quan đến bất động sản. 

Tùy từng sản phẩm, ngân hàng có thể yêu cầu thêm các giấy tờ khác. 

- Lãi suất vay: 

+ Chi nhánh cung cấp nhiều sản phẩm vay thế chấp với mức lãi suất thấp hơn 

so với vay tín chấp. Mức lãi suất cụ thể được áp dụng tùy theo sản phẩm và điều kiện 

của từng khách hàng. 

2.2.1.3. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh 

Đà Nẵng 

Quy trình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà 

Nẵng được tiến hành theo các bước như sau: 

Hình 2.3 Quy trình cho vay tiêu dùng tại OCB - Chi nhánh Đà Nẵng 

 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Bước 1: Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn 

Tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng, tư vấn sản phẩm cho vay tiêu dùng 

phù hợp và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết để thiết lập quan hệ vay 

vốn.  

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, OCB chi nhánh Đà Nẵng yêu cầu nhân viên tín 

dụng hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ các thủ tục vay nhằm giúp khách hàng chuẩn bị hồ sơ 

nhanh chóng, hạn chế việc phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ. 
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Bước 2: Thẩm định và lập báo cáo thẩm định 

Đây là khâu quan trọng nhất trong quy trình cho vay tiêu dùng tại ngân hàng, là cơ 

sở để quyết định có cho vay hay không và mức độ chính xác của quyết định đó phụ 

thuộc vào kết quả thẩm định. Các bước trong quy trình thẩm định gồm: 

Đầu tiên, nhân viên tín dụng thu thập và rà soát hồ sơ khách hàng, đánh giá tính 

đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của giấy tờ đã cung cấp, đồng thời tra cứu thông tin quan hệ 

tín dụng của khách hàng tại các tổ chức tín dụng khác thông qua Trung tâm Thông tin 

Tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước. Dựa trên các thông tin thu thập được, ngân 

hàng tiến hành chấm điểm và xếp hạng khách hàng theo quy định của OCB. 

Tiếp theo, thẩm định các điều kiện vay vốn gồm: 

- Đánh giá năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của khách hàng 

- Đánh giá tính hợp pháp của mục đích vay vốn. 

- Phân tích khả năng tài chính của khách hàng: quy mô và mức độ ổn định nguồn thu 

nhập của khách hàng cũng như khả năng trả nợ của khách hàng. 

- Áp dụng bảo đảm tiền vay và thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay (nếu có).  

- Trên cơ sở kết quả thẩm định tiến hành lập báo cáo thẩm định đề xuất cho vay/ 

không cho vay trình người kiểm soát khoản vay. 

Bước 3: Kiểm soát hồ sơ vay vốn và báo cáo thẩm định 

Người kiểm soát tiến hành kiểm soát tính hợp lệ, đầy đủ của bộ hồ sơ; kiểm soát 

nội dung báo cáo thẩm định và nêu ý kiến đồng ý/ không đồng ý cho vay trình người 

có thẩm quyền phê duyệt. 

Bước 4: Phê duyệt khoản vay 

Người phê duyệt khoản vay quyết định cho vay hay không cho vay theo thẩm 

quyền quyết định cấp tín dụng. 

Bước 5: Ký kết Hợp đồng và giải ngân 

Sau khi khoản vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, người quản lý khoản vay 

soạn thảo hợp đồng tín dụng và hợp đồng bảo đảm tiền vay (nếu có) phù hợp với quyết 

định phê duyệt. Sau khi người kiểm soát rà soát nội dung, các bên tiến hành ký kết hợp 

đồng và đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định. 

Tiếp đó, người quản lý khoản vay, giao dịch viên và các bộ phận liên quan thực 

hiện giải ngân và bàn giao hồ sơ. Trường hợp khách hàng nhận nợ nhiều lần, mỗi lần 
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nhận nợ phải cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn phù hợp với nội 

dung đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. 

Bước 6: Quản lý và thu hồi nợ sau khi cho vay 

Người quản lý khoản vay chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát sau cho vay, tiến 

hành nhắc nhở, đôn đốc khách hàng trả nợ khi đến hạn, quá hạ, thu hồi nợ. Đối với các 

trường hợp phát sinh nợ quá hạn người quản lý khoản vay lập Tờ trình đề xuất các 

phương án xử lý cụ thể để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Bước 7: Tất toán và lưu trữ hồ sơ 

Sau khi khách hàng hoàn thành nghĩa vụ thanh toán các khoản cấp tín dụng (bao 

gồm gốc, lãi và các khoản phí phát sinh), người quản lý khoản vay tiến hành tất toán 

hồ sơ khách hàng theo quy trình tất toán hồ sơ tín dụng ban hành theo quy trình này. 

Các Phòng/Bộ phận liên quan lưu giữ hồ sơ phát sinh và kết thúc tại công đoạn của 

mình. 

2.2.2. Thực trạng đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

2.2.2.1. Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh 

Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.4 Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông -  

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 

Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ 

tiêu 

Số tiền Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ 

trọng 

(%) 

Số tiền Tỉ lệ 

(%) 

Số tiền Tỉ lệ 

(%) 

Doanh 

số cho 

vay 

1.728,05 100 1.595,46 100 1.802,76 100 (132,59) (7,67) 207,30 12,99 

Doanh 

số 

CVTD 

481,07 27,84 519,75 32,58 554,79 30,77 38,68 8,04 35,04 6,74 

Doanh 

số thu 

nợ 

1.502,25 100 1.801,00 100 1.613,07 100 298,75 19,89 (187,93) (10,43) 

Doanh 

số thu 

nợ 

CVTD 

408,55 27,20 458,27 25,45 495,37 30,71 49,72 12,17 37,10 8,10 
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Dư nợ 

cuối kỳ 

1.978,27 100 1.772,73 100 1.962,42 100 (205,54) (10,39) 189,69 10,70 

Dư nợ 

cuối kỳ 

CVTD 

430,38 21,76 491,86 27,75 551,28 28,09 61,48 14,29 59,42 12,08 

Nợ xấu 35,21 100 23,05 100 35,58 100 (12,16) (34,54) 12,53 54,36 

Nợ xấu 

CVTD 

5,87 16,68 5,31 23,02 6,22 17,48 (0,57) (9,66) 0,91 17,22 

Tỉ lệ nợ 

xấu 

(%) 

1,78 1,30 1,81  

Tỉ lệ nợ 

xấu 

CVTD 

(%) 

1,36 1,08 1,13 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Qua bảng 2.4 có thể thấy doanh số cho vay tiêu dùng (CVTD) của chi nhánh trong 

giai đoạn 2023 - 2025 duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định. Năm 2024, doanh số 

CVTD đạt 519,75 tỷ đồng, tăng 38,68 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,04%) so với năm 

2023, chiếm tỉ trọng 32,58%. Sang năm 2025, chỉ tiêu này tiếp tục tăng lên 554,79 tỷ 

đồng, tương ứng tăng 35,04 tỷ đồng (tương ứng tăng 6,74%) so với năm 2024, chiếm 

tỉ trọng 30,77%. Trong bối cảnh kinh tế địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, thu 

nhập và nhu cầu chi tiêu của người dân ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với các mục 

đích như mua sắm, phương tiện đi lại và cải thiện nhà ở. Nắm bắt xu hướng đó, chi 

nhánh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng theo 

hướng linh hoạt và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Chi nhánh không chỉ 

đa dạng hóa các sản phẩm cho vay, áp dụng chính sách lãi suất cạnh tranh mà còn tăng 

cường khả năng tiếp cận khách hàng thông qua nền tảng số OCB OMNI. Tiêu biểu 

như gói “Smart Home Loan” với lãi suất ưu đãi từ 5,5%/năm hay các gói vay mua ô tô 

hỗ trợ tài trợ đến 80% giá trị xe. Việc ứng dụng công nghệ trong phân tích dữ liệu, 

chấm điểm tín dụng và số hóa quy trình xét duyệt cũng góp phần rút ngắn thời gian xử 

lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện hiệu quả vận hành. Qua đó, chi 

nhánh từng bước mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh và 

tiếp cận hiệu quả nhóm khách hàng trẻ có nhu cầu tiêu dùng cao. 

Tương ứng với xu hướng tăng của doanh số cho vay, doanh số thu nợ CVTD cũng 

ghi nhận mức tăng trưởng tích cực qua các năm. Cụ thể, năm 2024 đạt 458,27 tỷ đồng, 

tăng 49,72 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,17%) so với năm 2023, chiếm tỉ trọng 25,45%. 
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Đến năm 2025, đạt 495,37 tỷ đồng, tăng 37,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,1%) so với 

năm 2024, chiếm tỉ trọng 30,71%. Phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và kiểm 

soát khoản vay của chi nhánh. Trong quá trình mở rộng cho vay tiêu dùng, chi nhánh 

vẫn chú trọng đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng ngay từ khâu thẩm định hồ sơ 

nhằm hạn chế phát sinh rủi ro tín dụng. Việc ứng dụng công nghệ vào quản lý khoản 

vay, triển khai nhắc nợ tự động và hỗ trợ thanh toán trực tuyến cũng giúp khách hàng 

chủ động hơn trong việc thanh toán đúng hạn. Công tác theo dõi dòng tiền và rà soát 

các khoản vay có dấu hiệu chậm trả được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao 

khả năng thu hồi nợ và duy trì chất lượng cho vay tiêu dùng. 

Dư nợ cuối kỳ CVTD trong giai đoạn này cũng duy trì đà tăng trưởng, cho thấy 

quy mô cho vay tiêu dùng ngày càng được mở rộng. Năm 2024, dư nợ đạt 491,86 tỷ 

đồng, tăng 61,48 tỷ đồng (tương ứng tăng 14,29%) so với năm 2023, chiếm tỉ trọng 

27,75%. Năm 2025, dư nợ tiếp tục tăng lên 551,28 tỷ đồng, tương ứng tăng 59,42 tỷ 

đồng (tương ứng tăng 12,08%) so với năm 2024, chiếm tỉ trọng 28,09%. Sự gia tăng 

này xuất phát từ định hướng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng và đa dạng hóa 

danh mục cho vay của chi nhánh. Trong giai đoạn này, chi nhánh tập trung khai thác 

nhóm khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định và nhu cầu vay vốn phục vụ đời sống 

ngày càng cao. Quy trình xử lý hồ sơ được cải tiến theo hướng đơn giản và linh hoạt 

hơn, giúp rút ngắn thời gian xét duyệt và tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận vốn 

thuận lợi. Ngoài ra nhu cầu tiêu dùng của người dân phục hồi tích cực sau giai đoạn 

khó khăn của nền kinh tế cũng góp phần thúc đẩy dư nợ cho vay tiêu dùng tiếp tục 

tăng qua các năm. 

Mặc dù, công tác thu nợ khá tốt tuy nhiên chi nhánh vẫn tồn tại nợ xấu trong 

CVTD. Nợ xấu CVTD ghi nhận sự biến động không đồng đều qua các năm. Cụ thể, 

năm 2024 đạt 5,31 tỷ đồng, giảm 0,57 tỷ đồng (tương ứng giảm 9,66%), chiếm tỷ 

trọng 23,02%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu CVTD giảm từ 1,36% xuống 1,08%. Đến năm 

2025, nợ xấu CVTD lại có xu hướng tăng lên, đạt 6,22 tỷ đồng, tăng 0,91 tỷ đồng 

(tương ứng tăng 17,22%), chiếm tỉ trọng 17,48%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu CVTD tăng từ 

1,08% lên 1,13%. Việc nợ xấu giảm trong năm 2024 cho thấy công tác kiểm soát rủi 

ro trong cho vay tiêu dùng được thực hiện khá hiệu quả. Chi nhánh chú trọng hơn đến 

chất lượng thẩm định, thường xuyên rà soát danh mục cho vay tiêu dùng và theo dõi 

các khoản vay có dấu hiệu phát sinh rủi ro để kịp thời xử lý. Tuy nhiên, đến năm 2025, 
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nợ xấu có xu hướng tăng trở lại do hoạt động cho vay tiêu dùng tiếp tục được mở rộng 

trong khi khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng bị ảnh hưởng bởi biến động 

kinh tế và thu nhập chưa ổn định. Điều này cho thấy chi nhánh cần nâng cao hiệu quả 

công tác giám sát sau cho vay, hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm và kiểm soát chặt 

chẽ hơn khả năng trả nợ của khách hàng trong thời gian tới. 

2.2.2.2. Thực trạng cho vay tiêu dùng phân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.5 Thực trạng CVTD phân theo thời hạn tại Ngân hàng TMCP  

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 

Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Doanh số 

CVTD 

481,07 100 519,75 100 554,79 100 38,68 8,04 35,04 6,74 

Ngắn hạn 103,62 21,54 108,28 20,83 124,95 22,52 4,67 4,51 16,67 15,39 

Trung, dài 

hạn 

377,45 78,46 411,46 79,17 429,84 77,48 34,01 9,01 18,38 4,47 

Doanh số 

thu nợ 

CVTD 

408,55 100 458,27 100 495,37 100 49,72 12,17 37,10 8,10 

Ngắn hạn 73,04 17,88 79,52 17,35 85,10 17,18 6,48 8,87 5,58 7,02 

Trung, dài 

hạn 

335,51 82,12 378,75 82,65 410,27 82,82 43,24 12,89 31,52 8,32 

Dư nợ cuối 

kỳ CVTD 

430,38 100 491,86 100 551,28 100 61,48 14,29 59,42 12,08 

Ngắn hạn 88,80 20,63 117,57 23,90 157,42 28,56 28,77 32,39 39,85 33,90 

Trung, dài 

hạn 

341,58 79,37 374,29 76,10 393,86 71,44 32,72 9,58 19,57 5,23 

Nợ xấu 

CVTD 

5,87 100 5,31 100 6,22 100 (0,57) (9,66) 0,91 17,22 

Ngắn hạn 1,28 21,87 1,10 20,77 1,27 20,39 (0,18) (14,19) 0,17 15,06 

Trung, dài 

hạn 

4,59 78,13 4,20 79,23 4,95 79,61 (0,39) (8,39) 0,75 17,79 

Tỉ lệ nợ 

xấu CVTD 

(%) 

1,36 1,08 1,13  

Ngắn hạn 1,45 0,94 0,81 

Trung, dài 

hạn 

1,34 1,12 1,26 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 
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Doanh số cho vay tiêu dùng (CVTD) ngắn hạn của chi nhánh ghi nhận xu hướng 

tăng trưởng liên tục qua các năm. Năm 2024, doanh số đạt 108,28 tỷ đồng, tăng 4,67 

tỷ đồng (tương ứng tăng 4,51%), chiếm tỉ trọng 20,83%. Đến năm 2025, doanh số đạt 

124,95 tỷ đồng, tăng 16,67 tỷ đồng (tương ứng tăng 15,39%), chiếm tỉ trọng 22,52%. 

Sự gia tăng này xuất phát từ nhu cầu chi tiêu ngắn hạn ngày càng lớn của người dân, 

đặc biệt đối với các khoản chi sinh hoạt và tiêu dùng cá nhân. Nắm bắt xu hướng đó, 

chi nhánh đã mở rộng các sản phẩm cho vay tín chấp và thấu chi theo hướng linh hoạt, 

phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của khách hàng. Tiêu biểu là sản phẩm 

“Thấu chi Tôi có lương” với thời hạn vay tối đa 12 tháng và hạn mức lên đến 100 

triệu đồng, không yêu cầu tài sản đảm bảo mà dựa trên lịch sử nhận lương của khách 

hàng tại hệ thống. Việc đẩy mạnh nền tảng số OCB OMNI và cải tiến quy trình xử lý 

hồ sơ cũng góp phần rút ngắn thời gian phê duyệt, nâng cao khả năng tiếp cận vốn kịp 

thời cho khách hàng. 

Doanh số CVTD trung, dài hạn duy trì mức tăng trưởng ổn định. Năm 2024, doanh 

số đạt 411,46 tỷ đồng, tăng 34,01 tỷ đồng (tương ứng tăng 9,01%), chiếm tỉ trọng 

79,17%. Năm 2025, doanh số đạt 429,84 tỷ đồng, tăng 18,38 tỷ đồng (tương ứng tăng 

4,47%), chiếm tỉ trọng 77,48%. Phản ánh xu hướng người dân ưu tiên các khoản vay 

có giá trị lớn và thời gian vay dài nhằm phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản và nâng cao 

chất lượng cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu đó, chi nhánh đã đẩy mạnh các gói vay 

trung, dài hạn với chính sách lãi suất cạnh tranh, thời hạn vay linh hoạt và điều kiện 

tiếp cận vốn được cải tiến theo hướng thuận tiện hơn cho khách hàng. Tiêu biểu là gói 

vay mua nhà với mức lãi suất cố định từ 6,2%/năm trong 1 - 2 năm đầu, thời gian vay 

lên đến 30 năm và mức tài trợ cao. Việc đơn giản hóa thủ tục chứng minh thu nhập và 

rút ngắn thời gian phê duyệt hồ sơ cũng góp phần duy trì đà tăng trưởng ổn định của 

mảng cho vay tiêu dùng trung, dài hạn. 

Doanh số thu nợ CVTD ngắn hạn tăng trưởng tích cực trong giai đoạn. Năm 2024, 

doanh số thu nợ đạt 79,52 tỷ đồng, tăng 6,48 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,87%), chiếm tỉ 

trọng 17,35%. Năm 2025, doanh số thu nợ đạt 85,1 tỷ đồng, tăng 5,58 tỷ đồng (tương 

ứng tăng 7,02%), chiếm tỉ trọng 85,1%. Kết quả này có được nhờ chi nhánh tăng 

cường ứng dụng công nghệ trong quản lý khoản vay và triển khai hệ thống nhắc nợ tự 

động đa kênh thông qua OCB OMNI, Email và SMS, giúp khách hàng chủ động hơn 

trong việc thanh toán. Các chính sách hỗ trợ như tặng voucher khi thanh toán sớm 
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hoặc xem xét giảm trừ phí phạt quá hạn đối với khách hàng có thiện chí trả nợ cũng 

góp phần nâng cao ý thức thanh toán. Qua đó, khả năng thu hồi nợ được cải thiện và 

chất lượng các khoản vay ngắn hạn tiếp tục được duy trì. 

Đối với doanh số thu nợ CVTD trung, dài hạn, chỉ tiêu này cũng ghi nhận mức 

tăng trưởng ổn định. Năm 2024, doanh số thu nợ đạt 378,75 tỷ đồng, tăng 43,24 tỷ 

đồng (tương ứng tăng 12,8%), chiếm tỉ trọng 82,65%. Năm 2025, doanh số thu nợ đạt 

410,27 tỷ đồng, tăng 31,52 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,32%), chiếm tỉ trọng 82,82%. 

Cho thấy công tác quản lý khoản vay của chi nhánh không chỉ tập trung ở khâu thẩm 

định giải ngân mà còn được theo dõi xuyên suốt trong toàn bộ quá trình vay vốn của 

khách hàng. Hồ sơ vay vốn của khách hàng được cập nhật thường xuyên dựa trên lịch 

sử giao dịch và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính. Thông qua việc khai thác dữ 

liệu và rà soát định kỳ, chi nhánh đã kịp thời nhận diện các khoản vay có dấu hiệu suy 

giảm chất lượng để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp, qua đó góp phần nâng cao hiệu 

quả thu hồi nợ trung, dài hạn. 

Dư nợ cuối kỳ CVTD ngắn hạn tăng liên tục qua các năm. Năm 2024, dư nợ đạt 

117,57 tỷ đồng, tăng 28,77 tỷ đồng (tương ứng tăng 32,39%), chiếm tỉ trọng 23,9%. 

Năm 2025, dư nợ đạt 157,42 tỷ đồng, tăng 39,85 tỷ đồng (tương ứng tăng 33,9%), 

chiếm tỉ trọng 28,56%. Phản ánh nhu cầu chi tiêu linh hoạt ngày càng lớn của khách 

hàng cá nhân, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ có thu nhập ổn định và xu hướng sử 

dụng các dịch vụ tài chính số thường xuyên. Trong giai đoạn này, chi nhánh đã đẩy 

mạnh cho vay tín chấp và thấu chi theo hướng linh hoạt, phù hợp với khả năng tài 

chính và nhu cầu sử dụng vốn ngắn hạn của khách hàng. Việc cải tiến quy trình xét 

duyệt và mở rộng khả năng tiếp cận vốn trên nền tảng số cũng góp phần thúc đẩy dư 

nợ cuối kỳ CVTD ngắn hạn tăng trưởng qua các năm. 

Dư nợ cuối kỳ CVTD trung, dài hạn cũng duy trì xu hướng tăng ổn định. Năm 

2024, dư nợ đạt 374,29 tỷ đồng, tăng 32,72 tỷ đồng (tương ứng tăng 9,58%), chiếm tỉ 

trọng 76,1%. Năm 2025, dư nợ đạt 393,86 tỷ đồng, tăng 19,57 tỷ đồng (tương ứng 

tăng 5,23%), chiếm tỉ trọng 71,44%. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu vay vốn cho 

các mục đích giá trị lớn như mua nhà và mua xe ngày càng phổ biến. Việc kéo dài thời 

hạn vay và áp dụng chính sách ân hạn nợ gốc trong giai đoạn đầu đã giúp khách hàng 

chủ động hơn trong việc cân đối tài chính và giảm áp lực trả nợ ban đầu. Điều này 

không chỉ hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn phù hợp với khả năng chi trả mà còn 
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góp phần duy trì nguồn thu lãi ổn định cho chi nhánh và tạo cơ sở cho việc xây dựng 

kế hoạch cho vay tiêu dùng trong các giai đoạn tiếp theo. 

Về nợ xấu CVTD ngắn hạn ghi nhận biến động không đồng đều. Cụ thể năm 2024, 

nợ xấu đạt 1,1 tỷ đồng, giảm 0,18 tỷ đồng (tương ứng giảm 14,19%), chiếm tỷ trọng 

20,77%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu mảng này giảm từ 1,45% xuống 0,94%. Đến năm 2025, 

nợ xấu đạt 1,27 tỷ đồng, tăng 0,17 tỷ đồng (tương ứng tăng 15,06%), chiếm tỷ trọng 

20,39%. Đáng chú ý, dù số dư nợ xấu tăng, nhưng do quy mô dư nợ CVTD ngắn hạn 

tăng trưởng tốt nên tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 0,94% xuống 0,81%. Dù tỷ lệ nợ xấu 

được kiểm soát ở mức tương đối tốt, sự gia tăng về giá trị tuyệt đối vẫn phản ánh áp 

lực cân đối tài chính ngắn hạn của một bộ phận khách hàng khi thu nhập và dòng tiền 

chưa ổn định. Số lượng khách hàng phát sinh khó khăn tài chính tăng lên cũng làm 

khối lượng hồ sơ cần theo dõi và xử lý nợ gia tăng đáng kể, khiến cho bộ phận quản lý 

nợ phải mất nhiều thời gian hơn trong công tác rà soát, xác minh và đánh giá lại tình 

hình tài chính của khách hàng, dẫn đến tiến độ xử lý và cảnh báo rủi ro sớm có phần 

chậm lại. 

Nợ xấu CVTD trung, dài hạn có sự biến động không đồng đều. Cụ thể năm 2024, 

nợ xấu đạt 4,2 tỷ đồng, giảm 0,39 tỷ đồng (tương ứng giảm 8,39%), chiếm tỷ trọng 

79,23%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu CVTD trung dài hạn giảm từ 1,34% xuống 1,12%. Đến 

năm 2025, nợ xấu đạt 4,95 tỷ đồng, tăng 0,75 tỷ đồng (tương ứng tăng 17,79%), chiếm 

tỷ trọng 79,61%, làm tỷ lệ nợ xấu tăng nhẹ từ 1,12% lên 1,126%. Nguyên nhân chủ 

yếu xuất phát từ đặc thù các khoản vay tiêu dùng trung, dài hạn thường có giá trị lớn, 

tập trung vào nhà ở hoặc tài sản có giá trị cao với thời gian hoàn vốn kéo dài. Nhóm 

khách hàng này khá nhạy cảm trước biến động kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong thu 

nhập cá nhân. Việc nợ xấu gia tăng trong năm cuối phản ánh áp lực chi phí sinh hoạt 

và nghĩa vụ tài chính ngày càng lớn, làm ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ dài hạn của 

khách hàng. Mặc dù chi nhánh đã tăng cường giám sát chủ động và ứng dụng hệ thống 

cảnh báo sớm thông qua dữ liệu giao dịch và CIC, công tác kiểm soát rủi ro vẫn gặp 

nhiều khó khăn do tính chất kỳ hạn dài và mức độ phụ thuộc lớn vào khả năng tài 

chính trong tương lai của khách hàng. 
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2.2.2.3. Thực trạng cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo nợ vay tại 

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.6 Thực trạng cho vay tiêu dùng phân theo hình thức đảm bảo nợ vay tại 

Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 
Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Doanh số 

CVTD 

481,07 100 519,75 100 554,79 100 38,68 8,04 35,04 6,74 

Đảm bảo 

bằng tài sản 

409,92 85,21 443,38 85,31 475,78 85,76 33,45 8,16 32,40 7,31 

Đảm bảo 

không bằng 

tài sản 

71,14 14,79 76,37 14,69 79,02 14,24 5,23 7,35 2,64 3,46 

Doanh số 

thu nợ 

CVTD 

408,55 100 458,27 100 495,37 100 49,72 12,17 37,10 8,10 

Đảm bảo 

bằng tài sản 

353,12 86,43 398,09 86,87 432,91 87,39 44,97 12,74 34,82 8,75 

Đảm bảo 

không bằng 

tài sản 

55,43 13,57 60,18 13,13 62,46 12,61 4,75 8,57 2,28 3,79 

Dư nợ cuối 

kỳ CVTD 

430,38 100 491,86 100 551,28 100 61,48 14,29 59,42 12,08 

Đảm bảo 

bằng tài sản 

360,43 83,75 405,72 82,49 448,58 81,37 45,29 12,57 42,86 10,57 

Đảm bảo 

không bằng 

tài sản 

69,95 16,25 86,14 17,51 102,70 18,63 16,19 23,15 16,56 19,22 

Nợ xấu 

CVTD 

5,87 100 5,31 100 6,22 100 (0,57) (9,66) 0,91 17,22 

Đảm bảo 

bằng tài sản 

4,59 78,19 4,16 78,47 4,89 78,55 (0,43) (9,34) 0,72 17,35 

Đảm bảo 

không bằng 

tài sản 

1,28 21,81 1,14 21,53 1,33 21,45 (0,14) (10,80) 0,19 16,77 

Tỉ lệ nợ 

xấu CVTD 

(%) 

1,36 1,08 1,13  

Đảm bảo 

bằng tài sản 

1,27 1,03 1,09 

Đảm bảo 

không bằng 

tài sản 

1,83 1,33 1,30 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 
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Doanh số cho vay tiêu dùng (CVTD) đảm bảo bằng tài sản chiếm tỷ trọng lớn và 

giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu cho vay tiêu dùng của chi nhánh. Năm 2024 đạt 

443,38 tỷ đồng, tăng 33,45 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,16%), chiếm tỉ trọng 85,31%. 

Năm 2025 đạt 475,78 tỷ đồng, tăng 32,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 7,31%), chiếm tỉ 

trọng 85,76%, phản ánh định hướng của chi nhánh trong việc ưu tiên phát triển các 

khoản vay có tài sản đảm bảo nhằm kiểm soát rủi ro. Trong bối cảnh nhu cầu vay vốn 

phục vụ các mục đích giá trị lớn ngày càng gia tăng, chi nhánh đã tập trung mở rộng 

các khoản vay có tài sản đảm bảo theo hướng an toàn và bền vững. Các chính sách lãi 

suất ưu đãi được triển khai linh hoạt vào những giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao, 

đặc biệt vào cuối năm. Tiêu biểu là chương trình “Vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm” 

với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,2%/năm, áp dụng cho nhiều sản phẩm thuộc danh mục 

CVTD như vay mua nhà, mua xe, xây sửa nhà và mua sắm tiêu dùng. Chính sách này 

đã góp phần thu hút khách hàng, mở rộng quy mô cho vay tiêu dùng và nâng cao khả 

năng kiểm soát rủi ro tín dụng của chi nhánh. 

Đối với doanh số CVTD đảm bảo không bằng tài sản, vẫn duy trì xu hướng tăng 

qua các năm. Năm 2024 đạt 76,37 tỷ đồng, tăng 5,23 tỷ đồng (tương ứng tăng 7,35%), 

chiếm tỉ trọng 14,69%. Năm 2025 đạt 79,02 tỷ đồng, tăng 2,64 tỷ đồng (tương ứng 

tăng 3,46%), chiếm tỉ trọng 14,24%. Phản ánh nhu cầu vay vốn ngày càng lớn của 

nhóm khách hàng có thu nhập ổn định nhưng chưa tích lũy đủ tài sản có giá trị để thực 

hiện thế chấp. Để đáp ứng nhu cầu đó, chi nhánh đã đẩy mạnh các sản phẩm vay tín 

chấp theo hướng linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu chi tiêu của 

khách hàng cá nhân. Tiêu biểu là sản phẩm “Vay tiêu dùng theo lương - Sống chill tận 

hưởng” với hạn mức vay cao và thời gian vay linh hoạt. Việc ứng dụng định danh điện 

tử (e-KYC) và hệ thống chấm điểm tín dụng tự động cũng góp phần rút ngắn thời gian 

xử lý hồ sơ và nâng cao khả năng tiếp cận vốn. Nhờ đó, chi nhánh từng bước mở rộng 

tệp khách hàng và duy trì tăng trưởng doanh số giải ngân tín chấp qua các năm. 

Doanh số thu nợ CVTD đảm bảo bằng tài sản tăng trưởng ổn định. Năm 2024 đạt 

398,09 tỷ đồng, tăng 44,97 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,74%), chiếm tỉ trọng 86,87%. 

Năm 2025 đạt 432,91 tỷ đồng, tăng 34,82 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,75%), chiếm tỉ 

trọng 87,39%. Phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và thẩm định tín dụng của chi 

nhánh khi các khoản vay được xét duyệt phù hợp với năng lực tài chính và khả năng 

trả nợ của khách hàng. Công tác định giá tài sản đảm bảo cũng được thực hiện sát với 
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diễn biến thị trường nhằm tạo biên độ an toàn cho khoản vay. Việc khách hàng sử 

dụng tài sản đảm bảo còn góp phần nâng cao ý thức thực hiện nghĩa vụ trả nợ do liên 

quan trực tiếp đến quyền lợi tài sản cá nhân. Qua đó, khả năng thu hồi nợ được cải 

thiện và chất lượng các khoản vay có tài sản đảm bảo tiếp tục được duy trì ổn định. 

Doanh số thu nợ CVTD đảm bảo không bằng tài sản cũng ghi nhận mức tăng. Năm 

2024 đạt 60,18 tỷ đồng, tăng 4,75 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,57%), chiếm tỉ trọng 

13,13%. Năm 2025 đạt 62,46 tỷ đồng, tăng 2,28 tỷ đồng (tương ứng tăng 3,79%), 

chiếm tỉ trọng 12,61%. Cho thấy chi nhánh đã kiểm soát khá tốt chất lượng cho vay tín 

chấp thông qua việc lựa chọn nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, lịch sử tín dụng 

tốt và hồ sơ tài chính minh bạch. Việc tăng cường theo dõi khoản vay và nâng cao 

nhận thức của khách hàng về vai trò của điểm tín dụng cũng góp phần cải thiện ý thức 

trả nợ đúng hạn. Qua đó, hoạt động thu hồi nợ đối với các khoản vay không có tài sản 

đảm bảo tiếp tục duy trì hiệu quả và hỗ trợ ổn định chất lượng tín dụng của chi nhánh. 

Dư nợ cuối kỳ CVTD đảm bảo bằng tài sản tăng đều qua các năm. Năm 2024 đạt 

405,72 tỷ đồng, tăng 45,29 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,57%), chiếm tỉ trọng 82,49%. 

Năm 2025 đạt 448,58 tỷ đồng, tăng 42,86 tỷ đồng (tương ứng tăng 10,57%), chiếm tỉ 

trọng 81,37%. Trong bối cảnh nhu cầu vay vốn phục vụ các mục tiêu dài hạn ngày 

càng gia tăng, đặc biệt đối với nhu cầu mua nhà, mua xe và cải thiện nơi ở, hình thức 

vay có tài sản đảm bảo ngày càng được khách hàng ưu tiên lựa chọn để tiếp cận nguồn 

vốn với hạn mức cao và thời gian vay dài hơn. Trên cơ sở đó, chi nhánh tiếp tục duy 

trì tỷ trọng lớn các khoản vay có tài sản đảm bảo nhằm cân bằng giữa mục tiêu tăng 

trưởng cho vay tiêu dùng và kiểm soát rủi ro. Việc áp dụng hạn mức vay phù hợp với 

giá trị tài sản đảm bảo cũng góp phần đảm bảo an toàn cho hoạt động cho vay tiêu 

dùng và tạo nền tảng mở rộng dư nợ theo hướng ổn định, bền vững. 

Đối với dư nợ cuối kỳ CVTD đảm bảo không bằng tài sản, chỉ tiêu này cũng tăng 

trưởng tích cực. Năm 2024 đạt 86,14 tỷ đồng, tăng 16,19 tỷ đồng (tương ứng tăng 

23,15%), chiếm tỉ trọng 17,51%. Năm 2025 đạt 102,7 tỷ đồng, tăng 16,56 tỷ đồng 

(tương ứng tăng 19,22%), chiếm tỉ trọng 18,63%. Phản ánh xu hướng mở rộng cho vay 

tín chấp của chi nhánh nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận vốn nhanh và linh hoạt của 

khách hàng cá nhân. Trong giai đoạn này, chi nhánh đã cải tiến điều kiện vay theo 

hướng đơn giản hơn, kết hợp ứng dụng công nghệ sinh trắc học và trí tuệ nhân tạo 

trong định danh điện tử (e-KYC) để nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. Hệ thống chấm 
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điểm tín dụng tự động cũng góp phần rút ngắn thời gian từ khi đăng ký đến giải ngân, 

giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận vốn. Việc đẩy mạnh số hóa 

không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn hỗ trợ chi nhánh giảm tải áp lực 

vận hành, hạn chế rủi ro từ thao tác thủ công và tăng khả năng xử lý khối lượng lớn hồ 

sơ với độ chính xác cao. 

Về nợ xấu CVTD đảm bảo bằng tài sản ghi nhận biến động không đồng đều. Cụ 

thể năm 2024 đạt 4,16 tỷ đồng, giảm 0,43 tỷ đồng (tương ứng giảm 9,34%), chiếm tỷ 

trọng 78,47%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu mảng này giảm từ 1,27% xuống còn 1,03%. Đến 

năm 2025, đạt 4,89 tỷ đồng, tăng 0,72 tỷ đồng (tương ứng tăng 17,35%), chiếm tỷ 

trọng 78,55%, làm tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,03% lên 1,09%. Qua đó cho thấy dù tài sản 

bảo đảm đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế rủi ro tín dụng, chất lượng khoản 

vay vẫn phụ thuộc lớn vào khả năng tạo thu nhập và duy trì dòng tiền trả nợ của khách 

hàng. Việc nợ xấu gia tăng trong năm 2025 phản ánh áp lực tài chính của người vay 

khi thu nhập chưa phục hồi hoàn toàn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động. Mặc 

dù chi nhánh đã tăng cường công tác thẩm định, giám sát khoản vay và ứng dụng hệ 

thống cảnh báo sớm trong quản lý rủi ro, việc xử lý tài sản đảm bảo vẫn gặp khó khăn 

do phụ thuộc vào tính thanh khoản của thị trường. Điều này cho thấy công tác quản trị 

rủi ro đối với các khoản vay có tài sản đảm bảo vẫn cần tiếp tục được chú trọng nhằm 

hạn chế phát sinh nợ xấu trong thời gian tới. 

Tiếp đến, nợ xấu CVTD đảm bảo không bằng tài sản có sự biến động không đều. 

Năm 2024 đạt 1,14 tỷ đồng, giảm 0,14 tỷ đồng (tương ứng tăng 10,8%), chiếm tỷ 

trọng 21,53%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu CVTD đảm bảo không bằng tài sản giảm từ 1,83% 

xuống 1,33%. Đến năm 2025, đạt 1,33 tỷ đồng, tăng 0,19 tỷ đồng (tương ứng tăng 

16,77%), chiếm tỷ trọng 21,45%, tuy nhiên do quy mô dư nợ tín chấp tăng trưởng tốt 

nên tỷ lệ nợ xấu mảng này vẫn tiếp tục giảm từ 1,33% xuống 1,30%. Phản ánh hiệu 

quả từ việc chi nhánh chủ động kiểm soát chất lượng đầu vào của các khoản vay tín 

chấp thông qua định hướng lựa chọn nhóm khách hàng có lịch sử tín dụng tốt và thu 

nhập ổn định. Việc ứng dụng công nghệ như e-KYC tích hợp sinh trắc học, hợp đồng 

điện tử và hệ thống chấm điểm tín dụng tự động cũng góp phần nâng cao khả năng 

sàng lọc và hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình xét duyệt. Tuy tỷ lệ nợ xấu được 

kiểm soát tương đối tốt, giá trị nợ xấu tuyệt đối vẫn có xu hướng tăng, cho thấy chi 
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nhánh cần tiếp tục duy trì công tác thẩm định chặt chẽ và nâng cao hiệu quả giám sát 

sau cho vay nhằm đảm bảo chất lượng danh mục cho vay trong dài hạn. 

2.2.2.4. Thực trạng cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.7 Thực trạng cho vay tiêu dùng phân theo sản phẩm tại Ngân hàng 

TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 
Năm 2023 2024 2025 Chênh lệch 

2024/2023 

Chênh lệch 

2025/2024 

Chỉ tiêu Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ 

trọng 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Số 

tiền 

Tỉ lệ 

(%) 

Doanh số 

CVTD 

481,07 100 519,75 100 554,79 100 38,68 8,04 35,04 6,74 

Vay xây, 

sửa, mua 

nhà 

352,67 73,31 378,21 72,77 380,89 68,65 25,55 7,24 2,68 0,71 

Vay mua 

xe 

73,24 15,22 77,17 14,85 105,75 19,06 3,93 5,37 28,58 37,04 

Vay hỗ trợ 

du học 

45,57 9,47 54,56 10,50 55,71 10,04 8,98 19,71 1,15 2,10 

Vay khác 9,59 1,99 9,81 1,89 12,45 2,24 0,22 2,27 2,64 26,91 

Doanh số 

thu nợ 

CVTD 

408,55 100 458,27 100 495,37 100 49,72 12,17 37,10 8,10 

Vay xây, 

sửa, mua 

nhà 

277,80 68,00 322,15 70,30 338,16 68,26 44,35 15,96 16,01 4,97 

Vay mua 

xe 

75,35 18,44 76,87 16,77 94,79 19,14 1,52 2,02 17,92 23,31 

Vay hỗ trợ 

du học 

45,86 11,22 49,70 10,84 51,00 10,30 3,84 8,38 1,30 2,62 

Vay khác 9,54 2,33 9,55 2,08 11,42 2,31 0,02 0,17 1,87 19,55 

Dư nợ cuối 

kỳ CVTD 

430,38 100 491,86 100 551,28 100 61,48 14,29 59,42 12,08 

Vay xây, 

sửa, mua 

nhà 

270,79 62,92 326,86 66,45 369,60 67,04 56,07 20,71 42,74 13,07 

Vay mua 

xe 

100,05 23,25 100,35 20,40 111,30 20,19 0,30 0,30 10,96 10,92 

Vay hỗ trợ 

du học 

47,24 10,98 52,10 10,59 56,81 10,30 4,86 10,29 4,70 9,03 

Vay khác 12,30 2,86 12,55 2,55 13,58 2,46 0,26 2,08 1,03 8,18 
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Nợ xấu 

CVTD 

5,87 100 5,31 100 6,22 100 (0,57) (9,66) 0,91 17,22 

Vay xây, 

sửa, mua 

nhà 

3,63 61,89 3,46 65,22 4,11 66,02 (0,17) (4,81) 0,65 18,66 

Vay mua 

xe 

1,32 22,53 1,07 20,24 1,25 20,05 (0,25) (18,83) 0,17 16,08 

Vay hỗ trợ 

du học 

0,72 12,28 0,62 11,66 0,70 11,18 (0,10) (14,20) 0,08 12,33 

Vay khác 0,19 3,29 0,15 2,87 0,17 2,76 (0,04) (21,13) 0,02 12,46 

Tỉ lệ nợ 

xấu CVTD 

(%) 

1,36 1,08 1,13  

Vay xây, 

sửa, mua 

nhà 

1,34 1,06 1,11 

Vay mua 

xe 

1,32 1,07 1,12 

Vay hỗ trợ 

du học 

1,53 1,19 1,22 

Vay khác 1,57 1,22 1,26 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Doanh số cho vay xây, sửa, mua nhà duy trì xu hướng tăng trưởng liên tục. Năm 

2024 đạt 378,21 tỷ đồng, tăng 25,55 tỷ đồng (tương ứng tăng 7,24%), chiếm tỉ trọng 

72,77%. Năm 2025 đạt 380,89 tỷ đồng, tăng 2,68 tỷ đồng (tương ứng tăng 0,71%), 

chiếm tỉ trọng 68,65%. Phản ánh nhu cầu về nhà ở và cải thiện chất lượng nơi ở của 

người dân ngày càng gia tăng. Nắm bắt xu hướng đó, chi nhánh đã triển khai nhiều 

chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn dễ dàng hơn, tiêu biểu như 

“SMART HOME LOAN - Nhẹ nhàng linh hoạt, kiến tạo đặc quyền” và “Linh hoạt gói 

vay - Dựng xây tổ ấm”. Các chương trình này áp dụng mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 

5,5%/năm, hỗ trợ hạn mức vay lên đến 5 tỷ đồng (tương đương 80% giá trị tài sản đảm 

bảo) cùng thời gian vay linh hoạt, góp phần giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách 

hàng. Việc cải tiến quy trình xử lý hồ sơ và rút ngắn thời gian phê duyệt cũng giúp 

khách hàng chủ động hơn trong kế hoạch xây dựng, sửa chữa và mua nhà, qua đó duy 

trì tăng trưởng doanh số giải ngân của phân khúc này. 

Doanh số cho vay mua xe cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Năm 2024 đạt 

77,17 tỷ đồng, tăng 3,93 tỷ đồng (tương ứng tăng 5,37%), chiếm tỉ trọng 14,85%. Năm 

2025 đạt 105,75 tỷ đồng, tăng 28,58 tỷ đồng (tương ứng tăng 37,04%), chiếm tỉ trọng 

19,06%. Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu sở hữu phương tiện cá nhân ngày càng phổ 
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biến khi mức sống và thu nhập của người dân dần được cải thiện. Trong giai đoạn này, 

chi nhánh đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn thuận lợi hơn, 

kết hợp đa dạng các sản phẩm cho vay phù hợp với nhu cầu thực tế. Tiêu biểu như gói 

“Linh hoạt lãi vay - Chạm tay vô lăng mới”. Sản phẩm tạo ra sức hút lớn nhờ hạn mức 

tài trợ đến 80% giá trị xe, thời hạn vay lên đến 84 tháng, kết hợp cùng thời gian phê 

duyệt siêu tốc chỉ trong vòng 2 giờ. Việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ không chỉ giúp 

khách hàng tiếp cận vốn thuận lợi mà còn góp phần mở rộng tệp khách hàng (từ nhân 

viên văn phòng, gia đình trẻ đến hộ kinh doanh), từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh và 

trực tiếp thúc đẩy doanh số giải ngân tăng trưởng mạnh mẽ. 

Đối với cho vay hỗ trợ du học, doanh số tăng trưởng ổn định. Năm 2024, đạt 54,56 

tỷ đồng, tăng 8,98 tỷ đồng (tương ứng tăng 19,71%), chiếm tỉ trọng 10,5%. Năm 2025, 

đạt 55,71 tỷ đồng, tăng 1,15 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,1%), chiếm tỉ trọng 10,04%. 

Kết quả này cho thấy xu hướng đầu tư vào giáo dục ngày càng được chú trọng. Nắm 

bắt cơ hội này, chi nhánh đã triển khai sản phẩm cho vay hỗ trợ du học với mức lãi 

suất cố định chỉ từ 5,99%/năm. Chính sách còn tài trợ lên đến 100% nhu cầu vốn nhằm 

thanh toán toàn bộ chi phí khóa học, kết hợp cùng thời gian vay tối đa 120 tháng. 

Phương thức giải ngân, thu nợ linh hoạt đã giúp phân bổ hợp lý nghĩa vụ trả nợ định 

kỳ, từ đó nâng cao lợi thế cạnh tranh của sản phẩm và trực tiếp kích thích tăng trưởng 

quy mô dư nợ cho vay du học. 

Đối với doanh số cho vay khác, tuy chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng cũng có xu hướng 

tăng đều. Năm 2024, đạt 9,81 tỷ đồng, tăng 0,22 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,27%), 

chiếm tỉ trọng 1,89%. Năm 2025, đạt 12,45 tỷ đồng, tăng 2,64 tỷ đồng (tương ứng tăng 

26,91%), chiếm tỉ trọng 2,24%. Điều này phản ánh định hướng của chi nhánh trong 

việc đa dạng hóa danh mục cho vay, bám sát các nhu cầu đời sống của khách hàng. 

Nhu cầu chi tiêu tiêu dùng của người dân cũng đang có dấu hiệu tăng trưởng tích cực. 

Việc đẩy mạnh các khoản vay này không chỉ giúp chi nhánh phân tán rủi ro mà còn là 

công cụ hiệu quả để thu hút, mở rộng tệp khách hàng. 

Doanh số thu nợ đối với cho vay xây, sửa, mua nhà tăng trưởng ổn định. Năm 

2024, đạt 322,15 tỷ đồng, tăng 44,35 tỷ đồng (tương ứng tăng 15,96%), chiếm tỉ trọng 

70,3%. Năm 2025, đạt 338,16 tỷ đồng, tăng 16,01 tỷ đồng (tương ứng tăng 4,97%), 

chiếm tỉ trọng 68,26%. Phản ánh hiệu quả của công tác kiểm soát tín dụng ngay từ 

khâu tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Chi nhánh thực hiện đánh giá khả năng trả nợ dựa 



 53 

trên nguồn thu nhập thực tế và giá trị tài sản hình thành từ vốn vay nhằm đảm bảo tính 

an toàn cho khoản cho vay. Đồng thời, các khoản vay xây, sửa, mua nhà thường gắn 

liền với nhu cầu an cư lâu dài nên khách hàng có xu hướng ưu tiên thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ để bảo vệ tài sản. Việc kết hợp giữa kiểm soát tốt các khoản vay và ý thức trả nợ 

của khách hàng đã góp phần duy trì khả năng thu hồi nợ ổn định đối với phân khúc 

này. 

Doanh số thu nợ cho vay mua xe ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Năm 2024, đạt 

76,87 tỷ đồng, tăng 1,52 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,02%), chiếm tỉ trọng 16,77%. Năm 

2025, đạt 94,79 tỷ đồng, tăng 17,92 tỷ đồng (tương ứng tăng 23,31%), chiếm tỉ trọng 

19,14%. Cho thấy chi nhánh đã kiểm soát khá tốt chất lượng cho vay đối với nhóm 

khách hàng vay mua xe. Trong quá trình cho vay, chi nhánh tập trung vào nhóm khách 

hàng có thu nhập ổn định, lịch sử tài chính rõ ràng và khả năng trả nợ tương đối tốt. 

Việc triển khai các sản phẩm cho vay mua xe với quy trình quản lý và theo dõi khoản 

vay chặt chẽ cũng góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi nợ, từ đó duy trì tăng trưởng 

doanh số thu nợ qua các năm. 

Đối với cho vay hỗ trợ du học, năm 2024 doanh số thu nợ đạt 49,7 tỷ đồng, tăng 

3,84 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,38%), chiếm tỉ trọng 10,84%. Năm 2025, đạt 51 tỷ 

đồng, tăng 1,3 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,62%), chiếm tỉ trọng 10,3%. Việc ứng dụng 

các phương thức thanh toán trực tuyến thông qua nền tảng ngân hàng số OCB OMNI 

giúp khách hàng thực hiện nghĩa vụ tài chính mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh chóng 

và tiện lợi, đặc biệt trong trường hợp khách hàng đang sinh sống ở nước ngoài. 

Doanh số thu nợ nhóm cho vay khác cũng tăng trưởng ổn định. Năm 2024, đạt 

9,55 tỷ đồng, tăng 0,02 tỷ đồng (tương ứng tăng 0,17%), chiếm tỉ trọng 2,08%. Năm 

2025, đạt 11,42 tỷ đồng, tăng 1,87 tỷ đồng (tương ứng tăng 19,55%), chiếm tỉ trọng 

2,31%. Kết quả này cho thấy công tác quản lý và thu hồi nợ của Chi nhánh được thực 

hiện khá hiệu quả.. Mạng lưới các biện pháp nhắc nợ định kỳ cùng với nỗ lực bám sát 

tệp khách hàng của đội ngũ cán bộ đã góp phần kiểm soát tốt rủi ro và hạn chế các 

khoản nợ quá hạn phát sinh. 

Dư nợ cuối kỳ cho vay xây, sửa, mua nhà cũng ghi nhận mức tăng trưởng rất tốt. 

Năm 2024 đạt 326,86 tỷ đồng, tăng 56,07 tỷ đồng (tương ứng tăng 20,71%), chiếm tỉ 

trọng 66,45%. Sang năm 2025, chỉ tiêu này đạt 369,6 tỷ đồng, tiếp tục tăng 42,74 tỷ 

đồng (tương ứng tăng 13,07%), chiếm tỉ trọng 67,04%. Sự gia tăng liên tục của dư nợ 
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phản ánh rõ rệt mức độ hiệu quả của các gói sản phẩm trên, đặc biệt là thông qua chính 

sách thời gian vay kéo dài (từ 15 đến 35 năm) và ân hạn nợ gốc được mở rộng (từ 12 

tháng lên đến tối đa 60 tháng). Cùng với phương thức trả gốc linh hoạt (1 tháng/lần, 3 

tháng/lần hoặc trả bậc thang), các chính sách này giúp giảm bớt áp lực tài chính ban 

đầu cho khách hàng, đồng thời làm chậm lại tốc độ thu hồi nợ gốc của chi nhánh. Nhờ 

sự tích lũy này, dư nợ cuối kỳ không ngừng tăng trưởng mạnh mẽ, khẳng định vững 

chắc vai trò chủ lực của phân khúc xây, sửa, mua nhà trong danh mục cho vay tiêu 

dùng của chi nhánh. 

Dư nợ cuối kỳ cho vay mua xe ghi nhận xu hướng tăng trưởng liên tục. Năm 2024 

đạt 100,35 tỷ đồng, tăng 0,3 tỷ đồng (tương ứng tăng 0,3%), chiếm tỉ trọng 20,4%. 

Năm 2025 đạt 111,3 tỷ đồng, tăng 10,96 tỷ đồng (tương ứng tăng 10,92%), chiếm tỉ 

trọng 20,19%. Tương đồng với đà tăng của doanh số, sự gia tăng quy mô dư nợ cũng 

bắt nguồn từ việc chi nhánh khai thác hiệu quả tệp khách hàng có thu nhập ổn định tại 

địa phương thông qua gói sản phẩm tối ưu. Đặc biệt, chính sách tài trợ tỷ lệ cao (70% - 

80% giá trị xe) cùng thời gian cho vay dài hạn (từ 5 đến 8 năm) đã giúp khách hàng 

giảm đáng kể áp lực tài chính ban đầu. Việc chia nhỏ nghĩa vụ trả nợ gốc trong một 

thời gian dài làm tốc độ thu hồi nợ chậm lại, khi kết hợp với lượng hồ sơ giải ngân mới 

liên tục được phê duyệt nhanh chóng, đã trở thành nguyên nhân cốt lõi giúp dư nợ cuối 

kỳ cho vay mua xe liên tục tích lũy và mở rộng qua các năm. 

Dư nợ cuối kỳ cho vay hỗ trợ du học tăng đều qua các năm. Năm 2024, đạt 52,1 tỷ 

đồng, tăng 4,86 tỷ đồng (tương ứng tăng 10,29%), chiếm tỉ trọng 10,59%. Năm 2025, 

đạt 56,81 tỷ đồng, tăng 4,7 tỷ đồng (tương ứng tăng 9,03%), chiếm tỉ trọng 10,3%. 

Nhu cầu chi trả cho giáo dục chất lượng cao của nhóm khách hàng có trình độ dân trí 

cao ngày càng gia tăng. Đây là nhóm khách hàng có thu nhập ổn định, quản lý tài 

chính tốt và ý thức cao về điểm tín dụng. Việc cấp vốn du học không chỉ giúp chi 

nhánh trẻ hóa tệp khách hàng mà còn tạo nền tảng phát triển quan hệ dài hạn. 

Dư nợ cuối kỳ cho vay khác cũng tăng trưởng ổn định. Năm 2024, đạt 12,55 tỷ 

đồng, tăng 0,26 tỷ đồng (tương ứng tăng 2,08%), chiếm tỉ trọng 2,55%. Năm 2025, đạt 

13,58 tỷ đồng, tăng 1,03 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,18%), chiếm tỉ trọng 2,46%. Xuất 

phát từ chiến lược đa dạng hóa danh mục, chi nhánh triển khai các sản phẩm vay quy 

mô nhỏ nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng vốn. Dù chiếm tỷ trọng không lớn, nhóm sản 
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phẩm này vẫn góp phần cải thiện dư nợ cuối kỳ và đa dạng hóa hoạt động cho vay tiêu 

dùng của chi nhánh. 

Về nợ xấu cho vay xây, sửa, mua nhà ghi nhận sự biến động không đồng đều qua 

các năm. Cụ thể, năm 2024 đạt 3,46 tỷ đồng, giảm 0,17 tỷ đồng (tương ứng giảm 

4,81%), chiếm tỷ trọng 65,22%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,34% xuống 1,06%. Sự 

sụt giảm này phản ánh hiệu quả của các biện pháp kiểm soát rủi ro và các chính sách 

hỗ trợ khách hàng tại chi nhánh. Đến năm 2025, đạt 4,11 tỷ đồng, tăng 0,65 tỷ đồng 

(tương ứng tăng 18,66%), chiếm tỷ trọng 66,02%, làm tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 

1,11%. Mặc dù vậy, đà tăng nợ xấu vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát nhờ chi nhánh 

tuân thủ nghiêm ngặt cơ chế giải ngân theo tiến độ thực tế của công trình và tăng 

cường công tác giám sát sau vay. Các biện pháp này giúp đảm bảo vốn được sử dụng 

đúng mục đích, hỗ trợ chi nhánh nhận diện sớm rủi ro để kịp thời xử lý, hạn chế tối đa 

khả năng phát sinh nợ xấu trong các kỳ tiếp theo. 

Đối với nợ xấu cho vay mua xe, xu hướng biến động cũng ghi nhận sự không đồng 

đều qua các năm. Năm 2024, đạt 1,07 tỷ đồng, giảm 0,25 tỷ đồng (tương ứng giảm 

18,83%), chiếm tỷ trọng 20,24%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,32% xuống còn 

1,07%. Kết quả này thể hiện hiệu quả của việc thắt chặt công tác thẩm định đầu vào và 

lựa chọn nhóm khách hàng mục tiêu có lịch sử tín dụng tốt. Tuy nhiên, sang năm 2025, 

đạt 1,25 tỷ đồng, tăng 0,17 tỷ đồng (tương ứng tăng 16,08%), chiếm tỷ trọng 20,05%, 

đẩy tỷ lệ nợ xấu lên mức 1,12%. Bên cạnh rủi ro đặc thù từ việc tài sản bảo đảm (xe ô 

tô) bị khấu hao và giảm giá trị nhanh theo thời gian. Nguyên nhân gia tăng nợ xấu còn 

xuất phát từ việc quy mô khoản vay tăng nhanh trong thời gian ngắn, gây áp lực lớn 

lên công tác giám sát sau giải ngân, đặc biệt đối với nhóm khách hàng mới. 

Nợ xấu cho vay hỗ trợ du học cũng ghi nhận biến động tương tự qua các giai đoạn. 

Năm 2024, đạt 0,62 tỷ đồng, giảm 0,1 tỷ đồng (tương ứng giảm 14,2%), chiếm tỷ 

trọng 11,66%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,53% xuống còn 1,19%. Điều này chứng 

minh tính đúng đắn trong việc ưu tiên lựa chọn những hộ gia đình có nền tảng tài 

chính vững chắc và mục đích vay vốn rõ ràng ngay từ đầu. Đến năm 2025, đạt 0,7 tỷ 

đồng, tăng 0,08 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,33%), chiếm tỷ trọng 11,18%, làm tỷ lệ nợ 

xấu tăng nhẹ lên 1,22%. Sự gia tăng này phản ánh những khó khăn đặc thù trong việc 

quản lý các khoản vay có yếu tố nước ngoài, đặc biệt khi phát sinh rào cản địa lý trong 

việc giám sát dòng tiền hoặc khi du học sinh thay đổi thông tin cư trú. 
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Cuối cùng, nợ xấu đối với các sản phẩm cho vay khác ghi nhận biến động không 

đồng đều qua các năm. Năm 2024 đạt 0,15 tỷ đồng, giảm 0,04 tỷ đồng (tương ứng 

giảm 21,13%), chiếm tỷ trọng 2,87%, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,57% xuống còn 

1,22%. Tuy nhiên, đến năm 2025, đạt 0,17 tỷ đồng, tăng 0,02 tỷ đồng (tương ứng tăng 

12,46%), chiếm tỷ trọng 2,76%, làm tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,26%. Nguyên nhân chủ 

yếu đến từ đặc thù của nhóm này là các khoản vay nhỏ lẻ, đa dạng về mục đích sử 

dụng vốn, có tính chất ngắn hạn và linh hoạt nên cực kỳ nhạy cảm trước những biến 

động về thu nhập đột xuất của khách hàng cá nhân. 

2.2.2.5. Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Phương Đông - 

Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

Bảng 2.8 Vòng quay vốn tín dụng trong cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 

(Đvt: tỷ đồng) 

Năm 2023 2024 2025 

Chỉ tiêu Số tiền Số tiền Số tiền 

Doanh số thu nợ CVTD 408,55 458,27 495,37 

Dư nợ bình quân CVTD 486,82 461,12 521,57 

Dư nợ đầu kỳ CVTD 543,27 430,38 491,86 

Dư nợ cuối kỳ CVTD 430,38 491,86 551,28 

Vòng quay vốn tín dụng trong CVTD (vòng) 0,84 0,99 0,95 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng). 

Qua bảng số liệu 2.8, có thể thấy vòng quay vốn tín dụng trong cho vay tiêu dùng 

(CVTD) tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 

2025 có sự biến động nhưng nhìn chung đang duy trì ở mức tương đối an toàn. Cụ thể, 

năm 2024 vòng quay vốn tín dụng trong CVTD tăng lên 0,99 vòng (so với mức 0,84 

vòng của năm 2023), cho thấy hiệu suất luân chuyển vốn cá nhân đạt kết quả tích cực. 

Xuất phát từ việc doanh số thu nợ tăng trưởng tốt trong bối cảnh dư nợ bình quân được 

thu hẹp. Điều này phản ánh chi nhánh đã có các biện pháp rà soát, kiểm soát chặt chẽ 

danh mục cho vay, tăng cường công tác đôn đốc và quản lý sau vay đối với khách 

hàng cá nhân, giúp dòng tiền trả nợ đổ về nhanh và đúng hạn hơn. Sang năm 2025, 

vòng quay vốn tín dụng trong CVTD ghi nhận sự sụt giảm nhẹ xuống mức 0,95 vòng 

do tốc độ tăng của dư nợ bình quân vượt qua tốc độ tăng của doanh số thu nợ. Sự gia 

tăng dư nợ bình quân phản ánh việc chi nhánh đẩy mạnh triển khai các gói cho vay 

tiêu dùng có giá trị cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Đáng chú ý, mặc dù dư nợ 
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bình quân trong năm có xu hướng tăng, nhưng quy mô dư nợ CVTD thực tế đã có sự 

sụt giảm nhẹ, cho thấy chi nhánh đã chủ động điều chỉnh chính sách, ưu tiên chất 

lượng cho vay và kiểm soát rủi ro. Mặc dù vòng quay có giảm nhẹ trong năm cuối, 

doanh số thu nợ vẫn duy trì đà tăng trưởng liên tục qua cả 3 năm. Qua đó có thể khẳng 

định, công tác thu hồi nợ đối với mảng bán lẻ của chi nhánh vẫn được đảm bảo hiệu 

quả. Tốc độ luân chuyển vốn tiệm cận mức 1 vòng/năm là tín hiệu ổn định, phù hợp 

với đặc thù và định hướng phát triển an toàn của mảng cho vay tiêu dùng của chi 

nhánh. 

2.3. Đánh giá kết quả trong hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

2.3.1. Kết quả đạt được 

Qua phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB Chi nhánh Đà Nẵng, 

có thể thấy chi nhánh đã đạt được một số kết quả tích cực sau: 

Thứ nhất, hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh duy trì xu hướng tăng trưởng 

ổn định qua các năm. Dư nợ cuối kỳ cho vay tiêu dùng liên tục gia tăng, cho thấy khả 

năng mở rộng hoạt động và đáp ứng tương đối tốt nhu cầu vay vốn của khách hàng 

trên địa bàn. Kết quả này góp phần khẳng định vai trò quan trọng của mảng ngân hàng 

bán lẻ trong cơ cấu hoạt động kinh doanh tại OCB - Chi nhánh Đà Nẵng. 

Thứ hai, chi nhánh đã triển khai hiệu quả chiến lược đa dạng hóa sản phẩm cho 

vay tiêu dùng. Các gói vay được thiết kế phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng 

địa phương, bao gồm cả nhóm vay có tài sản bảo đảm như vay mua nhà, mua ô tô và 

nhóm vay tín chấp tiêu dùng. Sự đa dạng trong sản phẩm giúp chi nhánh mở rộng khả 

năng tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ và người 

lao động có thu nhập ổn định trên địa bàn. 

Thứ ba, chất lượng danh mục cho vay tiêu dùng nhìn chung vẫn được duy trì trong 

ngưỡng an toàn theo quy định. Mặc dù thị trường có nhiều biến động, tỷ lệ nợ xấu của 

chi nhánh qua các năm vẫn ở mức kiểm soát được. Kết quả này chủ yếu đến từ việc dư 

nợ cho vay tập trung nhiều vào các khoản vay có tài sản bảo đảm như vay mua nhà và 

vay mua ô tô, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu cho vay tiêu dùng. Các tài sản bảo 

đảm này góp phần giảm thiểu rủi ro tín dụng và hỗ trợ khả năng thu hồi vốn của chi 

nhánh trong bối cảnh thu nhập của khách hàng chịu nhiều tác động từ biến động kinh 

tế. 
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Thứ tư, quy trình xử lý hồ sơ và trải nghiệm khách hàng được cải thiện nhờ đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Chi nhánh triển khai 

nền tảng OCB OMNI kết hợp với các công cụ định danh điện tử (e-KYC) và các công 

cụ hỗ trợ đánh giá thông tin khách hàng trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ vay vốn. 

Việc ứng dụng công nghệ góp phần rút ngắn thời gian xử lý giao dịch, giảm bớt thao 

tác thủ công và nâng cao tính thuận tiện cho khách hàng. 

Thứ năm, công tác thu hồi nợ định kỳ và ứng dụng công nghệ trong nhắc nợ đạt 

hiệu quả tương đối tích cực. Việc triển khai hệ thống nhắc nợ tự động đa kênh thông 

qua SMS, Email và ứng dụng ngân hàng số đã hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trong 

việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn. Đồng thời, các tiện ích thanh toán trực 

tuyến cũng góp phần nâng cao tính thuận tiện trong quá trình trả nợ, qua đó hỗ trợ chi 

nhánh duy trì dòng tiền thu nợ tương đối ổn định và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB - Chi 

nhánh Đà Nẵng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Thông qua phân tích thực 

trạng hoạt động và yêu cầu quản trị rủi ro trong cho vay, có thể xác định một số hạn 

chế và nguyên nhân chủ yếu như sau: 

Một là, áp lực nợ xấu có dấu hiệu gia tăng cục bộ trong năm 2025. Dù tỷ lệ tổng 

thể vẫn an toàn, giá trị nợ xấu tuyệt đối trong năm cuối đã tăng lên ở hầu hết các phân 

khúc (vay mua xe, du học, tín chấp...). Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tác động có 

độ trễ của điều kiện kinh tế vĩ mô. Áp lực lạm phát và sự phục hồi chậm của một số 

ngành nghề đã làm suy giảm thu nhập và dòng tiền tự do của người vay, trực tiếp phá 

vỡ kế hoạch trả nợ dài hạn của khách hàng, đặc biệt là ở nhóm vay mua ô tô và vay 

trung dài hạn. 

Hai là, công tác thẩm định và đánh giá rủi ro chưa phản ánh đầy đủ năng lực tài 

chính tương lai của khách hàng, làm gia tăng rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt tại phân khúc vay 

ngắn hạn và vay tín chấp. Dưới áp lực cạnh tranh trên thị trường bán lẻ, chi nhánh phải 

mở rộng các sản phẩm cho vay linh hoạt với thời gian xử lý hồ sơ nhanh. Mặc dù 

nhóm sản phẩm này hiện chiếm tỷ trọng chưa lớn, dư nợ vẫn có xu hướng gia tăng, 

kéo theo áp lực kiểm soát rủi ro ngày càng cao. Đối với các khoản vay tín chấp, việc 

xác minh thu nhập thực tế của khách hàng còn gặp nhiều khó khăn do nguồn thu thiếu 

ổn định hoặc không có đầy đủ chứng từ chứng minh. Trong một số trường hợp, cán bộ 
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cho vay vẫn phải kết hợp thêm các đánh giá định tính trong quá trình thẩm định. Đồng 

thời, phương pháp đánh giá hiện nay đôi lúc vẫn phụ thuộc nhiều vào giá trị tài sản 

đảm bảo và dữ liệu tài chính trong quá khứ như lịch sử tín dụng CIC hoặc sao kê giao 

dịch, trong khi việc phân tích dòng tiền thực tế và khả năng chống chịu trước biến 

động thu nhập chưa được thực hiện đầy đủ. Điều này làm giảm khả năng nhận diện 

sớm rủi ro, đặc biệt khi khách hàng phát sinh khó khăn tài chính ngoài dự kiến. 

Ba là, hệ thống giám sát sau vay và cảnh báo rủi ro sớm chưa thực sự chủ động và 

đồng bộ. Mặc dù các công đoạn giải ngân và nhắc nợ đã được số hóa tương đối hiệu 

quả, việc phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ của khách hàng trước 

khi khoản vay phát sinh nợ quá hạn vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do tốc độ gia 

tăng số lượng hồ sơ vay cá nhân nhỏ lẻ khiến khối lượng công việc tại bộ phận quản lý 

khoản vay ngày càng lớn. Điều này làm cho công tác theo dõi, cập nhật và xử lý các 

dấu hiệu rủi ro phát sinh chưa được thực hiện kịp thời, dẫn đến việc xử lý nợ trong một 

số trường hợp còn mang tính bị động. 

Bốn là, công tác tiếp thị và phát triển khách hàng vay tiêu dùng tại chi nhánh còn 

mang tính thụ động, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng thị trường bán lẻ trên địa bàn. 

Mặc dù danh mục sản phẩm cho vay tiêu dùng tương đối đa dạng, việc tiếp cận đúng 

tệp khách hàng mục tiêu vẫn còn hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn khách vãng lai tại 

quầy và các kênh truyền thống. Trong bối cảnh nguồn khách hàng mới còn hạn chế, để 

đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ, một số trường hợp cán bộ cho vay có xu hướng 

chuyển dịch trọng tâm sang các sản phẩm vay ngắn hạn, thủ tục đơn giản và dễ tiếp 

cận hơn nhưng đi kèm mức độ rủi ro tín dụng cao hơn. Nguyên nhân xuất phát từ sự 

chưa đồng bộ trong hoạt động khai thác và phát triển khách hàng tại chi nhánh. Hoạt 

động khảo sát và tiếp cận địa bàn của cán bộ cho vay còn chưa thực sự chủ động, chưa 

bám sát khu dân cư, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ để nắm bắt và khai thác nhu 

cầu vốn thực tế. Bên cạnh đó, kênh truyền thông số mang tính địa phương hóa chưa 

được khai thác hiệu quả, đặc biệt là các nền tảng mạng xã hội và kênh thông tin của 

chi nhánh, làm giảm khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng. Đồng thời, hoạt động 

bán chéo sản phẩm giữa các bộ phận chưa được triển khai do thiếu sự phối hợp và 

chính sách khuyến khích, dẫn đến hiệu quả khai thác khách hàng hiện hữu chưa cao. 

Năm là, chất lượng đội ngũ cán bộ cho vay chưa đồng đều và cơ chế tạo động lực 

chưa thực sự gắn kết trách nhiệm dài hạn với chất lượng danh mục cho vay. Trong quá 
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trình triển khai cho vay tiêu dùng, một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về 

năng lực thực thi trong bối cảnh chuyển đổi số và mức độ cạnh tranh ngày càng cao. 

Xu hướng tập trung vào chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ trong một số trường hợp dẫn đến 

việc xem nhẹ kỹ năng khai thác khách hàng và giám sát sau vay, qua đó làm giảm mức 

độ kiểm soát rủi ro đối với danh mục cho vay. Nguyên nhân của hạn chế này xuất phát 

từ nhiều yếu tố. Trước hết, công tác đào tạo nhân sự chưa thực sự hiệu quả, còn thiếu 

tính định kỳ và chưa có cơ chế đánh giá lại năng lực sau đào tạo một cách chặt chẽ, 

dẫn đến việc kỹ năng nghiệp vụ của cán bộ, đặc biệt là kỹ năng phân tích rủi ro và bán 

hàng chủ động, chưa được cải thiện đồng đều. Bên cạnh đó, hệ thống đánh giá hiệu 

quả công việc chưa cân bằng giữa chỉ tiêu tăng trưởng và chất lượng cho vay, làm gia 

tăng áp lực hoàn thành doanh số và ảnh hưởng đến mức độ thận trọng trong thẩm định 

và giám sát khoản vay. Đồng thời, cơ chế đãi ngộ và xử lý trách nhiệm chưa đủ rõ ràng, 

khi chưa gắn chặt thu nhập và đánh giá hiệu quả với chất lượng danh mục cho vay, từ 

đó chưa tạo được động lực cho cán bộ trong việc kiểm soát rủi ro dài hạn. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Qua phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại 

Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 cho thấy, hoạt 

động cho vay tiêu dùng của chi nhánh đã đạt được nhiều kết quả tích cực như quy mô 

dư nợ cuối kỳ tăng trưởng ổn định, doanh số cho vay và doanh số thu nợ duy trì xu 

hướng tăng, tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngày càng được mở rộng. Bên cạnh những kết 

quả đạt được, hoạt động này vẫn còn tồn tại một số hạn chế như nợ xấu có xu hướng 

gia tăng trở lại trong năm 2025, công tác thẩm định và giám sát khoản vay chưa thực 

sự chủ động, tiềm ẩn rủi ro tín dụng. Trên cơ sở những kết quả đạt được và các hạn 

chế còn tồn tại, Chương 3 sẽ đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay 

tiêu dùng tại OCB Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo. 
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CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 

TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG. 

3.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo 

3.1.1. Định hướng chung của Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng 

trong giai đoạn tiếp theo 

Qua phân tích tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023 - 2025 cho thấy OCB 

Chi nhánh Đà Nẵng vẫn duy trì được kết quả hoạt động tương đối ổn định. Tuy nhiên, 

áp lực gia tăng chi phí dự phòng rủi ro cùng xu hướng thu hẹp biên lợi nhuận đặt ra 

yêu cầu chi nhánh phải điều chỉnh định hướng hoạt động theo hướng an toàn và bền 

vững hơn trong giai đoạn tiếp theo. Theo đó, chi nhánh định hướng tiếp tục phát triển 

hoạt động ngân hàng bán lẻ, nâng cao chất lượng cho vay và đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý, vận hành. Cụ thể, định hướng chung được triển khai trên các 

nội dung sau: 

Thứ nhất, tiếp tục phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ gắn với cơ cấu nguồn vốn 

ổn định. Trước áp lực cạnh tranh huy động vốn ngày càng lớn, chi nhánh định hướng 

duy trì tiền gửi khách hàng cá nhân là nguồn vốn chủ yếu nhằm đảm bảo tính ổn định 

cho hoạt động kinh doanh. Đồng thời, mở rộng tệp khách hàng doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, hạn chế phụ thuộc vào một số khách hàng lớn. Bên cạnh đó, chi nhánh tiếp tục 

khuyến khích khách hàng sử dụng các dịch vụ thanh toán và ngân hàng số nhằm gia 

tăng nguồn vốn chi phí thấp, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động. 

Thứ hai, mở rộng cho vay đi đôi với nâng cao chất lượng quản trị rủi ro. Trong bối 

cảnh nợ xấu có xu hướng gia tăng trở lại sau giai đoạn cơ cấu nợ theo chính sách hỗ 

trợ, chi nhánh định hướng tăng trưởng quy mô cho vay có chọn lọc, ưu tiên các lĩnh 

vực có khả năng phục hồi và tạo dòng tiền ổn định tại địa phương. Đồng thời, tăng 

cường kiểm soát ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và giám sát sau vay, hạn chế 

cho vay đối với các khoản vay có mức độ rủi ro cao hoặc tài sản bảo đảm có tính thanh 

khoản thấp. Công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý nợ cần được thực hiện 

chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho chi nhánh. 

Thứ ba, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý và chăm sóc 

khách hàng. Chi nhánh tiếp tục khai thác các nền tảng công nghệ do Hội sở triển khai 

như OCB OMNI và công nghệ định danh điện tử nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, 
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nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả hơn. Đồng thời, 

tăng cường ứng dụng công nghệ trong theo dõi khoản vay, nhắc nợ tự động và quản lý 

thông tin khách hàng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và chất lượng dịch vụ. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế đánh giá hiệu 

quả công việc. Chi nhánh định hướng tăng cường đào tạo kỹ năng chuyên môn, kỹ 

năng tư vấn khách hàng và khả năng nhận diện rủi ro cho đội ngũ cán bộ nhân viên. 

Bên cạnh đó, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cần được điều chỉnh theo hướng 

gắn kết giữa tăng trưởng kinh doanh với chất lượng tín dụng và mức độ hoàn thành 

công việc thực tế. Việc xây dựng cơ chế đánh giá và đãi ngộ phù hợp sẽ góp phần 

nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ trong quá trình 

thực hiện nghiệp vụ. 

3.1.2. Định hướng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh 

Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo 

Trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi và thị trường ngân hàng bán lẻ tại khu 

vực miền Trung ngày càng cạnh tranh, OCB Chi nhánh Đà Nẵng xác định cho vay tiêu 

dùng tiếp tục là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển. Trên 

cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại trong công tác quản 

trị rủi ro tín dụng, chi nhánh định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng theo 

hướng tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng và tính bền vững của danh mục cho 

vay. 

Thứ nhất, tiếp tục phát huy lợi thế về đa dạng hóa sản phẩm và tăng cường ứng 

dụng công nghệ trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Chi nhánh định hướng khai thác 

hiệu quả các sản phẩm cho vay hiện có, phù hợp với nhu cầu thực tế của từng nhóm 

khách hàng tại địa phương. Đồng thời, tiếp tục bám sát định hướng chuyển đổi số của 

Hội sở thông qua việc ứng dụng các nền tảng số như OCB OMNI và công nghệ định 

danh điện tử nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và 

hỗ trợ công tác quản lý khoản vay hiệu quả hơn. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng theo hướng chủ động phòng 

ngừa và nhận diện sớm rủi ro. Chi nhánh định hướng hoàn thiện công tác thẩm định 

theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào tài sản bảo đảm, đồng thời chú trọng hơn đến 

khả năng tạo thu nhập và năng lực trả nợ thực tế của khách hàng. Đối với nhóm khách 

hàng vay tín chấp hoặc có nguồn thu nhập khó xác minh, chi nhánh định hướng tăng 
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cường đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau nhằm nâng cao độ chính 

xác trong đánh giá tín dụng. Bên cạnh đó, công tác giám sát sau vay cần được thực 

hiện thường xuyên hơn nhằm kịp thời phát hiện các dấu hiệu suy giảm khả năng tài 

chính để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. 

Thứ ba, đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng và nâng cao hiệu quả bán chéo 

sản phẩm. Trong thời gian tới, chi nhánh định hướng chuyển từ phương thức tiếp thị 

thụ động sang chủ động tiếp cận khách hàng tại địa bàn thông qua việc tăng cường 

khảo sát thực tế, kết hợp giữa hoạt động tiếp thị trực tiếp và truyền thông trực tuyến. 

Đồng thời, chi nhánh cần nâng cao sự phối hợp giữa các bộ phận trong nội bộ nhằm 

mở rộng khả năng giới thiệu và khai thác khách hàng tiềm năng đối với các sản phẩm 

cho vay tiêu dùng. 

Thứ tư, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự và hoàn thiện cơ chế đánh giá gắn với 

chất lượng cho vay. Chi nhánh định hướng tăng cường đào tạo kỹ năng thẩm định, 

nhận diện rủi ro và chăm sóc khách hàng cho đội ngũ cán bộ cho vay và nhân viên 

quan hệ khách hàng. Đồng thời, cơ chế đánh giá hiệu quả công việc cần được điều 

chỉnh theo hướng cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng dư nợ và chất lượng khoản vay 

nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ trong toàn bộ quá trình quản lý tín 

dụng. 

3.2. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP 

Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo 

Cho vay tiêu dùng tiếp tục là một trong những hoạt động quan trọng tại OCB Chi 

nhánh Đà Nẵng. Từ những hạn chế đã phân tích, chi nhánh cần triển khai các giải pháp 

phù hợp nhằm duy trì tăng trưởng cho vay và kiểm soát chất lượng cho vay tiêu dùng 

trong thời gian tới. 

3.2.1. Chủ động cơ chế xử lý nợ và đồng hành cùng khách hàng chịu tác động từ 

biến động kinh tế vĩ mô 

Để chủ động phòng ngừa rủi ro tín dụng, chi nhánh cần chuyển từ trạng thái bị 

động chờ khách hàng phản ánh khó khăn sang cơ chế chủ động rà soát và hỗ trợ khách 

hàng ngay từ giai đoạn đầu xuất hiện dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ. 

Bộ phận Quản lý khoản vay/Hỗ trợ tín dụng phối hợp cùng cán bộ quan hệ khách 

hàng thực hiện rà soát định kỳ hàng tháng đối với nhóm khách hàng có dư nợ lớn hoặc 
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thu nhập biến động mạnh, đồng thời rà soát theo quý đối với các khoản vay tiêu dùng 

thông thường. 

Trong quá trình triển khai, bộ phận quản lý khoản vay cần khai thác dữ liệu từ hệ 

thống quản lý nội bộ để theo dõi các dấu hiệu cảnh báo như sụt giảm số dư tài khoản 

thanh toán, chậm thanh toán từ 1 - 5 ngày hoặc phát sinh nợ chú ý tại các tổ chức tín 

dụng khác thông qua tra cứu CIC định kỳ. 

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cán bộ quan hệ khách hàng cần chủ động liên 

hệ hoặc khảo sát thực tế nhằm đánh giá tình hình tài chính của khách hàng. Đối với 

trường hợp khách hàng có lịch sử tín dụng tốt nhưng gặp khó khăn tạm thời về dòng 

tiền do yếu tố khách quan, cán bộ quan hệ khách hàng cần hướng dẫn khách hàng hoàn 

thiện hồ sơ chứng minh khó khăn và phối hợp với Trưởng phòng Tín dụng lập tờ trình 

báo cáo Ban Giám đốc chi nhánh để đề xuất Hội sở xem xét áp dụng các biện pháp hỗ 

trợ phù hợp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ hoặc giãn hoãn nợ theo quy định của Ngân 

hàng Nhà nước. 

3.2.2. Nâng cao chất lượng tư vấn hồ sơ, đa dạng hóa dữ liệu xác thực và đối chiếu 

thông tin nhằm kiểm soát rủi ro tín chấp 

Nhằm hạn chế rủi ro ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ và giảm sự phụ thuộc vào các 

đánh giá mang tính cảm tính đối với nhóm khách hàng khó chứng minh thu nhập, chi 

nhánh cần hoàn thiện quy trình thẩm định theo hướng tăng cường đối chiếu và kiểm 

chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau. 

Trước hết, Phòng cho vay khách hàng cá nhân cần xây dựng danh mục hồ sơ 

hướng dẫn riêng cho từng nhóm khách hàng có đặc thù thu nhập tại địa phương như 

tiểu thương, lao động tự do hoặc nhân sự ngành du lịch. Cán bộ cho vay có trách 

nhiệm hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên 

nhằm hạn chế tình trạng bổ sung chứng từ nhiều lần và nâng cao hiệu quả xử lý hồ sơ. 

Đối với các khoản thu nhập không thể chứng minh đầy đủ thông qua sao kê ngân 

hàng, cán bộ cho vay cần hướng dẫn khách hàng cung cấp thêm các dữ liệu hỗ trợ như 

thông tin bảo hiểm xã hội từ ứng dụng VssID, lịch sử nộp thuế điện tử hoặc hóa đơn 

điện, nước định kỳ để phục vụ đối chiếu và xác minh khả năng tài chính thực tế. Việc 

đa dạng hóa nguồn dữ liệu giúp nâng cao độ tin cậy trong công tác thẩm định đối với 

các khoản vay tín chấp. 
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Bên cạnh đó, trong tờ trình thẩm định cần bổ sung nội dung đánh giá khả năng 

chịu đựng tài chính của khách hàng thông qua các kịch bản giả định như thu nhập 

giảm hoặc chi phí sinh hoạt gia tăng. Trên cơ sở đó, cán bộ cho vay đánh giá mức độ 

ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và mức độ an toàn của khoản vay thay vì chỉ dựa trên 

dữ liệu thu nhập trong quá khứ. 

Đối với các hồ sơ vay có giá trị lớn hoặc cơ cấu nguồn thu phức tạp, chi nhánh cần 

áp dụng cơ chế thẩm định phối hợp giữa cán bộ ít kinh nghiệm với cán bộ quản lý 

hoặc nhân sự có chuyên môn cao nhằm tăng cường đối chiếu thông tin và hạn chế rủi 

ro phát sinh từ đánh giá chủ quan. Đồng thời, cơ chế này cũng góp phần nâng cao kỹ 

năng thực tế cho đội ngũ cán bộ thông qua quá trình xử lý hồ sơ trực tiếp. 

3.2.3. Nâng cao năng lực giám sát danh mục và dự báo rủi ro hệ thống tại địa bàn 

Chi nhánh cần kết hợp hiệu quả việc khai thác các hệ thống quản lý do Hội sở cung 

cấp với hoạt động phân tích tình hình kinh tế thực tế tại địa phương nhằm nâng cao 

tính chủ động trong công tác quản trị rủi ro tín dụng. 

Định kỳ hàng tuần, Trưởng phòng Quản lý rủi ro hoặc Bộ phận Quản lý khoản vay 

cần thực hiện rà soát các báo cáo cảnh báo từ hệ thống quản lý nội bộ để nhận diện 

sớm các khoản vay có dấu hiệu suy giảm chất lượng. Các dữ liệu này không chỉ phục 

vụ công tác theo dõi và nhắc nợ mà còn cần được tổng hợp, phân tích theo từng nhóm 

ngành nghề và phân khúc khách hàng nhằm đánh giá xu hướng biến động dòng tiền và 

chất lượng cho vay tại chi nhánh. 

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc chi nhánh cần tổ chức các buổi họp chuyên đề định kỳ 

hàng quý để đánh giá tác động của các yếu tố kinh tế tại khu vực miền Trung và Đà 

Nẵng như biến động hoạt động du lịch, thị trường bất động sản hoặc thay đổi thu nhập 

của người dân đến khả năng trả nợ của khách hàng. Trên cơ sở đó, chi nhánh có thể 

chủ động điều chỉnh định hướng cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn mức độ rủi ro 

cao trong từng giai đoạn. 

Khi phát hiện các dấu hiệu rủi ro vượt quá phạm vi xử lý tại chi nhánh, Ban Giám 

đốc cần chủ động báo cáo và đề xuất Hội sở xem xét điều chỉnh chính sách tín dụng 

hoặc triển khai các chương trình hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn. Cơ 

chế phối hợp này giúp chi nhánh nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro và hạn chế nguy 

cơ phát sinh nợ xấu trong tương lai. 
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3.2.4. Nâng cao hiệu quả marketing và mở rộng khai thác danh mục sản phẩm 

cho vay tiêu dùng 

Để mở rộng tệp khách hàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cho vay, chi nhánh cần 

tăng cường hoạt động tiếp cận khách hàng chủ động, kết hợp giữa tiếp thị trực tiếp, 

truyền thông trực tuyến và phối hợp bán chéo giữa các bộ phận trong nội bộ. 

Trưởng phòng kinh doanh cần phân công khu vực tiếp cận cụ thể cho từng cán bộ 

cho vay. Định kỳ hàng tuần, cán bộ cho vay cần chủ động đi khảo sát thực tế tại khu 

dân cư, chợ truyền thống, hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn nhằm tìm 

hiểu nhu cầu vay vốn và trực tiếp giới thiệu sản phẩm phù hợp. Thông tin khách hàng 

tiềm năng cần được cập nhật đầy đủ trên hệ thống quản lý khách hàng của ngân hàng 

để thuận tiện cho việc theo dõi và chăm sóc sau này. 

Bên cạnh hoạt động tiếp cận trực tiếp, chi nhánh cần tận dụng hiệu quả các nền 

tảng trực tuyến như Zalo, mạng xã hội chính thức của chi nhánh hoặc Zalo, mạng xã 

hội cá nhân của cán bộ nhân viên để quảng bá sản phẩm theo định hướng chung của 

Hội sở. Khi phát sinh khách hàng quan tâm thông qua các kênh trực tuyến, chi nhánh 

cần phân công cán bộ liên hệ tư vấn trong thời gian sớm nhằm nâng cao khả năng 

chuyển đổi thành khách hàng thực tế. 

Ngoài ra, chi nhánh cần tăng cường cơ chế phối hợp bán chéo sản phẩm giữa giao 

dịch viên và cán bộ tín dụng. Trong quá trình khách hàng thực hiện các giao dịch tại 

quầy như gửi tiết kiệm, mở thẻ hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán, giao dịch viên có thể 

chủ động giới thiệu các sản phẩm vay phù hợp như vay thấu chi hoặc cầm cố sổ tiết 

kiệm. Trường hợp khách hàng có nhu cầu, thông tin cần được chuyển kịp thời cho cán 

bộ cho vay để tiếp tục tư vấn và xử lý hồ sơ. 

3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoàn thiện cơ chế đánh giá, tạo 

động lực cho cán bộ cho vay 

Chất lượng đội ngũ cán bộ có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả thẩm định, quản lý 

khoản vay và kiểm soát rủi ro tín dụng. Vì vậy, chi nhánh cần hoàn thiện cơ chế đào 

tạo, đánh giá và khen thưởng theo hướng gắn trách nhiệm của cán bộ với chất lượng 

danh mục cho vay được quản lý. 

Ban Giám đốc và các Trưởng phòng cần tổ chức các buổi đào tạo, trao đổi nghiệp 

vụ định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý dành cho cán bộ cho vay và nhân viên quan hệ 

khách hàng. Nội dung tập trung vào kỹ năng phân tích dòng tiền, nhận diện rủi ro và 



 67 

xử lý tình huống thực tế. Chi nhánh có thể sử dụng các hồ sơ phát sinh nợ xấu hoặc hồ 

sơ bị từ chối phê duyệt làm tình huống phân tích để rút kinh nghiệm trong công tác 

thẩm định. Sau mỗi đợt đào tạo, cần tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực chuyên môn, 

những cán bộ chưa đạt yêu cầu cần được đào tạo bổ sung và hạn chế quyền thẩm định 

độc lập cho đến khi đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ. 

Bên cạnh đó, hệ thống đánh giá hiệu quả công việc cần được điều chỉnh theo 

hướng cân bằng giữa tăng trưởng dư nợ và chất lượng cho vay. Ngoài chỉ tiêu về 

doanh số giải ngân, việc đánh giá cán bộ cho vay cần gắn với tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu 

phát sinh cũng như chất lượng hồ sơ trình phê duyệt nhằm nâng cao tinh thần trách 

nhiệm trong toàn bộ quá trình quản lý khoản vay. 

Về chính sách đãi ngộ, chi nhánh cần xây dựng cơ chế khen thưởng và xử lý trách 

nhiệm rõ ràng. Những cán bộ phát triển được tệp khách hàng chất lượng, duy trì tỷ lệ 

nợ xấu thấp hoặc tích cực hỗ trợ bán chéo sản phẩm cần được ghi nhận và khen 

thưởng phù hợp. Ngược lại, đối với các trường hợp để phát sinh rủi ro do nguyên nhân 

chủ quan như vi phạm quy trình thẩm định hoặc lơ là trong công tác giám sát sau vay, 

chi nhánh cần áp dụng các biện pháp xử lý tương ứng nhằm nâng cao ý thức trách 

nhiệm và hạn chế tình trạng chạy theo tăng trưởng số lượng. 

3.3. Một số kiến nghị 

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 

Thứ nhất, tiếp tục điều hành chính sách lãi suất theo hướng linh hoạt nhằm tạo điều 

kiện giảm chi phí vốn cho các ngân hàng thương mại, qua đó hỗ trợ giảm mặt bằng lãi 

suất cho vay đối với khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu dùng. Đồng thời, NHNN 

có thể xem xét ban hành hoặc gia hạn các quy định cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ 

và giữ nguyên nhóm nợ đối với các khách hàng bị suy giảm thu nhập do nguyên nhân 

khách quan. Điều này góp phần hỗ trợ khách hàng phục hồi tài chính và hạn chế gia 

tăng nợ xấu trong hệ thống. 

Thứ hai, tiếp tục nâng cấp hệ thống CIC theo hướng cập nhật dữ liệu với tần suất 

cao hơn, tiến tới giảm độ trễ thông tin giữa các tổ chức tín dụng. Đồng thời, NHNN 

cần đóng vai trò đầu mối trong việc thúc đẩy kết nối và khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật. 

Việc tăng cường liên thông dữ liệu sẽ giúp các tổ chức tín dụng có thêm cơ sở xác thực 
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thông tin khách hàng, nâng cao độ chính xác trong thẩm định tín dụng, đặc biệt đối với 

phân khúc tín chấp. 

Thứ ba, tiếp tục ban hành và hoàn thiện các quy định liên quan đến quy trình cho 

vay điện tử, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho các ngân hàng thương mại triển 

khai số hóa hoạt động cho vay. Trong đó, cần làm rõ phạm vi sử dụng dữ liệu thay thế 

trong đánh giá tín dụng, đồng thời hoàn thiện quy định về hợp đồng điện tử, chữ ký số 

và các hình thức xác thực trong giao dịch tín dụng. Hành lang pháp lý đầy đủ sẽ giúp 

các ngân hàng yên tâm hơn trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý rủi ro sau 

vay. 

Thứ tư, tiếp tục tăng cường giám sát rủi ro đối với danh mục cho vay tại các ngân 

hàng thương mại. Đồng thời, NHNN cần ban hành các hướng dẫn mang tính định 

hướng về quản trị rủi ro, trong đó yêu cầu các ngân hàng xây dựng khẩu vị rủi ro rõ 

ràng đối với từng phân khúc, thiết lập các giới hạn tín dụng phù hợp và tăng cường áp 

dụng các bài kiểm tra sức chịu đựng. Việc định hướng và giám sát thống nhất sẽ góp 

phần nâng cao tính an toàn, hạn chế xu hướng tăng trưởng tín dụng nóng trong lĩnh 

vực cho vay tiêu dùng. 

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Phương Đông  

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện mô hình chấm điểm tín dụng theo hướng tăng cường 

ứng dụng phân tích dữ liệu và các công cụ công nghệ phù hợp. Bên cạnh các nguồn dữ 

liệu truyền thống như CIC và sao kê thu nhập, hệ thống cần từng bước mở rộng việc 

sử dụng dữ liệu thay thế như lịch sử giao dịch trên ngân hàng số, hành vi thanh toán 

hóa đơn và các nguồn dữ liệu hợp pháp khác trong hoạt động đánh giá khách hàng vay 

tiêu dùng. Qua đó giúp nâng cao độ chính xác trong đánh giá năng lực tài chính của 

khách hàng và giảm sự phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của cán bộ. 

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm rủi ro theo hướng đồng bộ toàn 

hệ thống, có khả năng nhận diện các dấu hiệu suy giảm tài chính của khách hàng như 

biến động dòng tiền, chậm thanh toán hoặc thay đổi hành vi giao dịch trong quá trình 

sử dụng khoản vay tại ngân hàng. Các cảnh báo cần được chuyển đến chi nhánh kịp 

thời nhằm hỗ trợ công tác giám sát và xử lý sớm, hạn chế phát sinh nợ quá hạn và nợ 

xấu. 

Thứ ba, rà soát lại cơ cấu đánh giá hiệu quả công việc trong hoạt động bán lẻ theo 

hướng cân bằng giữa tăng trưởng quy mô và chất lượng danh mục cho vay. Cần tăng 
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tỷ trọng các chỉ tiêu phản ánh rủi ro như nợ xấu, nợ quá hạn phát sinh trong từng giai 

đoạn theo dõi sau khi giải ngân, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào chỉ tiêu doanh số 

giải ngân đơn thuần. Song song, chính sách thu nhập nên được điều chỉnh theo hướng 

gắn với hiệu quả cho vay thực chất, phản ánh mức độ an toàn của danh mục do cán bộ 

phụ trách. 

Thứ tư, xây dựng bộ công cụ marketing số mang tính chuẩn hóa để các chi nhánh 

dễ dàng triển khai trên các kênh truyền thông phù hợp với từng phân khúc khách hàng 

và địa bàn hoạt động. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế bán chéo trong toàn hệ thống, 

quy định rõ cơ chế ghi nhận và khuyến khích đối với các bộ phận tham gia giới thiệu 

khách hàng vay tiêu dùng, nhằm tối ưu hóa tệp khách hàng hiện hữu. 

Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo nội bộ theo hướng chuyên sâu 

và thực tiễn hơn, tập trung vào thẩm định tín dụng và nhận diện rủi ro phát sinh trong 

quá trình tiếp cận và quản lý khách hàng vay. Đồng thời, cần tổ chức các kỳ đánh giá 

năng lực định kỳ để làm căn cứ phân loại cán bộ, từ đó gắn việc phân quyền thẩm định 

và xét duyệt với năng lực thực tế, đảm bảo chất lượng đội ngũ và tính an toàn trong 

hoạt động cho vay. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Trên cơ sở phân tích toàn diện thực trạng, đánh giá khách quan các kết quả đạt 

được, đồng thời nhận diện rõ những hạn chế và nguyên nhân cốt lõi trong Chương 2, 

Chương 3 đã xây dựng khung giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng 

tại OCB Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn tiếp theo. Chi nhánh xác định định hướng 

phát triển theo hướng tăng trưởng quy mô đi đôi với an toàn và bền vững, đồng thời 

chuyển dịch mô hình quản trị rủi ro từ phản ứng sang phòng ngừa chủ động, gắn với 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và đổi mới hoạt động tiếp thị theo hướng lấy khách 

hàng làm trung tâm. Trên cơ sở đó, Chương 3 đề xuất 05 nhóm giải pháp trọng tâm 

nhằm xử lý các hạn chế đã được xác định, đảm bảo tính liên kết và phù hợp với thực 

tiễn hoạt động tại chi nhánh. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với 

Ngân hàng TMCP Phương Đông và Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ về công nghệ 

và khung pháp lý, tạo điều kiện cho việc triển khai giải pháp hiệu quả hơn. Việc triển 

khai đồng bộ các nhóm giải pháp và kiến nghị trên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt 

động cho vay tiêu dùng, kiểm soát rủi ro và tăng cường năng lực cạnh tranh của OCB 

Chi nhánh Đà Nẵng, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định và bền vững.
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KẾT LUẬN 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường tài chính, hoạt động 

cho vay tiêu dùng đang trở thành một trong những mảng kinh doanh quan trọng của 

các ngân hàng thương mại. Xuất phát từ thực tiễn đó, đề tài “Giải pháp đẩy mạnh 

hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà 

Nẵng” được thực hiện nhằm phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phù hợp với 

điều kiện hoạt động của chi nhánh. 

Trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cho vay tiêu dùng, khóa luận đã 

phân tích thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại OCB Chi nhánh Đà Nẵng giai 

đoạn 2023 - 2025. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi nhánh đạt được một số kết quả tích 

cực như tăng trưởng dư nợ, đa dạng hóa sản phẩm và bước đầu ứng dụng công nghệ số 

trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn còn tồn tại những hạn chế như 

rủi ro nợ xấu gia tăng cục bộ, công tác thẩm định còn phụ thuộc vào đánh giá cảm tính 

và tài sản bảo đảm, hoạt động giám sát sau vay chưa chủ động. 

Từ những hạn chế đã được nhận diện, khóa luận đề xuất các giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại chi nhánh. Các giải pháp tập trung vào 

chuẩn hóa quy trình thẩm định, tăng cường khai thác dữ liệu hỗ trợ, nâng cao hiệu quả 

giám sát rủi ro, đổi mới hoạt động marketing và hoàn thiện công tác đào tạo nhân sự 

gắn với chất lượng cho vay. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra kiến nghị đối với Ngân hàng 

Nhà nước và Ngân hàng TMCP Phương Đông nhằm hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu 

dùng trong thời gian tới. 

Các giải pháp được đề xuất phù hợp với điều kiện hoạt động tại OCB Chi nhánh 

Đà Nẵng và góp phần nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng, kiểm soát rủi ro tín dụng 

và tăng cường năng lực cạnh tranh của chi nhánh. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, song 

do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tiễn nên khóa luận khó tránh khỏi những 

thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ Quý thầy cô và 

các anh chị cán bộ tại OCB Chi nhánh Đà Nẵng để đề tài được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn Thạc sĩ Trần Ngọc 

Minh Trang cùng Ban Giám đốc và toàn thể anh chị cán bộ nhân viên tại OCB Chi 

nhánh Đà Nẵng, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Nhung đã tận tình hỗ trợ em trong suốt 

quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận.



 

PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HỒ SƠ VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP 

PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Sản phẩm vay tiêu 

dùng 
Danh mục hồ sơ 

Áp dụng cho toàn bộ 

sản phẩm vay tiêu 

dùng 

Hồ sơ pháp lý:  

- CMND/CCCD gắn chip/Hộ chiếu (còn hiệu lực) của người 

vay và vợ/chồng người vay;  

- Giấy xác nhận thông tin về cư trú (thay thế Sổ hộ khẩu) hoặc 

sổ tạm trú (KT3);  

- Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân: Giấy chứng nhận 

đăng ký kết hôn HOẶC Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

(độc thân/đã ly hôn). 

Hồ sơ chứng minh thu nhập:  

- Nguồn thu từ lương:  

+ Hợp đồng lao động/Quyết định bổ nhiệm;  

+ Sao kê tài khoản nhận lương (3-6 tháng gần nhất) hoặc Bảng 

lương tiền mặt có xác nhận của công ty;  

+ Dữ liệu VssID (nếu có). 

- Nguồn thu từ kinh doanh:  

+ Giấy phép ĐKKD/Xác nhận của địa phương;  

+ Sổ sách ghi chép doanh thu;  

+ Biên lai nộp thuế;  

+ Hình ảnh cơ sở kinh doanh. 

- Nguồn thu từ cho thuê tài sản:  

+ Giấy tờ sở hữu tài sản cho thuê;  

+ Hợp đồng cho thuê;  

+ Hình ảnh chụp tài sản;  

+ Sao kê nhận tiền thuê. 

Vay mua sắm hàng 

tiêu dùng, vật dụng 

gia đình 

Hồ sơ mục đích vay vốn:  

- Bảng báo giá/Hóa đơn bán lẻ/Hợp đồng mua bán các vật 

dụng, thiết bị nội thất, đồ điện tử...;  



 

 - Biên lai, chứng từ đặt cọc (nếu có). 

Hồ sơ Tài sản đảm bảo (TSĐB): 

- Tín chấp: Không yêu cầu TSĐB (căn cứ vào điểm tín dụng 

và thu nhập). 

- Thế chấp: Sổ đỏ/Sổ hồng bất động sản hoặc Giấy đăng ký xe 

ô tô. 

Vay xây dựng, sửa 

chữa, mua nhà 

 

Hồ sơ mục đích vay vốn: 

- Trường hợp mua nhà: 

+ Hợp đồng đặt cọc;  

+ Hợp đồng mua bán công chứng (có thể bổ sung sau khi giải 

ngân phong tỏa);  

+ Biên lai nộp tiền tự có. 

- Trường hợp xây/sửa nhà:  

+ Giấy phép xây dựng;  

+ Bảng dự toán chi phí xây dựng/sửa chữa;  

+ Hợp đồng thi công; Hình ảnh hiện trạng căn nhà trước khi 

sửa. 

Hồ sơ TSĐB:  

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

(Sổ hồng/Sổ đỏ);  

- Tờ khai lệ phí trước bạ, Thông báo nộp thuế đất.  

- TSBĐ có thể chính là căn nhà định mua (tài sản hình thành 

từ vốn vay) hoặc bất động sản độc lập khác của người vay/bên 

thứ 3. 

Vay cho người lao 

động đi làm việc ở 

nước ngoài 

 

Hồ sơ mục đích vay vốn:  

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký 

với công ty Xuất khẩu lao động;  

- Thông báo nộp tiền phí/Thông báo trúng tuyển của công ty 

XKLĐ;  

- Hộ chiếu, Visa hoặc tư cách lưu trú do nước tiếp nhận cấp 

(nếu đã có). 

Hồ sơ TSĐB: 



 

- Sổ đỏ/Sổ hồng của người lao động hoặc của người bảo lãnh 

(thường là bố mẹ, người thân). 

Vay mua xe ô tô 

 

Hồ sơ mục đích vay vốn:   

- Hợp đồng mua bán xe ô tô (bản chính);  

- Phiếu thu/Ủy nhiệm chi chứng minh khách hàng đã thanh 

toán phần vốn tự có (tiền đối ứng). 

Hồ sơ TSĐB:  

- Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Phiếu kiểm tra 

chất lượng xuất xưởng (xe mới);  

- Giấy hẹn lấy Đăng ký xe hoặc Giấy đăng ký xe (bản gốc sẽ 

do ngân hàng giữ lại và cấp Giấy biên nhận thế chấp để khách 

hàng lưu thông);  

- Hợp đồng bảo hiểm vật chất xe (Ngân hàng thụ hưởng). 

Vay cầm cố giấy tờ 

có giá 

 

Hồ sơ mục đích vay vốn và chứng minh thu nhập:  

- Thường được miễn chứng minh thu nhập và mục đích vay do 

TSĐB có tính thanh khoản tuyệt đối. 

Hồ sơ TSĐB:  

- Bản gốc Sổ tiết kiệm, Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu (do 

OCB hoặc các ngân hàng/tổ chức được OCB chấp thuận phát 

hành). 

Vay dưới hình thức 

thấu chi tài khoản 

 

Hồ sơ mục đích vay vốn:  

- Khách hàng điền Form đề nghị cấp hạn mức thấu chi phục 

vụ tiêu dùng đời sống (Không cần nộp hóa đơn chứng từ mua 

sắm). 

Hồ sơ TSĐB: 

- Thấu chi tín chấp: Bắt buộc phải có sao kê lương qua OCB 

hoặc ngân hàng khác (thường yêu cầu thâm niên công tác >12 

tháng). 

- Thấu chi thế chấp: Bản gốc Sổ tiết kiệm, Chứng chỉ tiền gửi, 

Trái phiếu (do OCB hoặc các ngân hàng/tổ chức được OCB 

chấp thuận phát hành). 

Vay hỗ trợ du học Hồ sơ mục đích vay vốn:  



 

 - Giấy báo trúng tuyển/Thư chấp nhận học của cơ sở giáo dục 

nước ngoài;  

- Thông báo học phí, sinh hoạt phí;  

- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người vay và du học 

sinh (Sổ hộ khẩu/Giấy khai sinh) nếu bố mẹ vay cho con;  

- Hộ chiếu/Visa của du học sinh. 

Hồ sơ TSĐB:  

- Bất động sản hoặc sổ/thẻ tiết kiệm đứng tên khách hàng hoặc 

người thân. 

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Đà Nẵng).
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